
 
 

 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 12/2022 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 An Giang Trần Thị Thùy Trang 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Thị Thu Sương 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Công Trường 

4 Bà Rịa - Vũng Tàu Chu Chiến Công 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu Đào Văn Dũng 

6 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Bật Duy Tiến 

7 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Ngọc Giảm 

8 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Minh Hiền 

9 Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thành Đương 

10 Bắc Giang Trần Thị Dung 

11 Bắc Giang Nguyễn Minh Đức 

12 Bắc Giang Nguyễn Văn Tuyến 

13 Bắc Giang Trần Thu Hà 

14 Bạc Liêu Huỳnh Thị Cẩm Nhung 

15 Bắc Ninh Bùi Thị Ngọc Trâm 

16 Bắc Ninh Hoàng Thị Lương 

17 Bắc Ninh Nguyễn Thị Hiền 

18 Bắc Ninh Trần Thị Thanh 

19 Bắc Ninh Nguyễn Quang Vinh 

20 Bắc Ninh Nguyễn Văn Ly 

21 Bắc Ninh Nguyễn Huy Cường 

22 Bắc Ninh Nguyễn Thị Duyên 

23 Bình Dương Đồng Minh Tuấn 

24 Bình Dương Huỳnh Thái Mẫn 

25 Bình Dương Nguyễn Văn Dũng 

26 Bình Dương Đặng Huỳnh Thơ 

27 Bình Dương Hoàng Phùng Đạt 

28 Bình Dương Trần Hoàng Kim Ngân 

29 Bình Dương Nguyễn Thị Hòa 

30 Bình Dương Nguyễn Thị Lệ Hằng 

31 Bình Dương Đào Thị Hiền 

32 Bình Dương Huỳnh Thị Phương 

33 Bình Dương Dương Việt Quốc 

34 Bình Dương Phan Thị Kim Hoa 

35 Bình Dương Lâm Thị Mỹ Huyền 

36 Bình Phước Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xây Dựng Nam Thành 

37 Cần Thơ Trần Bảo Thảo 

38 Cần Thơ Nguyễn Hữu Đạo 

39 Đà Nẵng Thân Thị Thu Thanh 

40 Đà Nẵng Trương Vĩnh Hoàng 

41 Đà Nẵng Lê Bá Vĩnh 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

42 Đà Nẵng Mai Xuân Thành 

43 Đà Nẵng Lê Trần Bá Đức 

44 Đà Nẵng Vũ Văn Nam 

45 Đà Nẵng Phạm Thị Thanh 

46 Đà Nẵng Trần Thị Ánh Loan 

47 Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng 

48 Đồng Nai Nguyễn Minh Hiếu 

49 Đồng Nai Lê Thị Trúc Hường 

50 Đồng Nai Trần Đức Trung 

51 Đồng Nai Trần Thị Bích Ngọc 

52 Đồng Nai Sú Say Hùng 

53 Đồng Nai Lê Thị Diệu Linh 

54 Đồng Nai Trần Thị Mỹ Trâm 

55 Đồng Nai Đinh Thị Thanh Hương 

56 Đồng Nai Hà Thị Vui 

57 Đồng Nai Nguyễn Văn Đoàn 

58 Đồng Nai Trương Công Lập 

59 Đồng Nai Tống Thị Tuyền 

60 Đồng Nai Bùi Duy Thuyên 

61 Đồng Nai Vòng Cứu 

62 Đồng Nai Nguyễn Thị Thùy Trang 

63 Đồng Nai Võ Thị Minh Ngọc 

64 Đồng Nai Hà Minh Thành Công 

65 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Trâm 

66 Đồng Nai Phạm Sĩ Lâm 

67 Đồng Nai Lê Xuân Thành 

68 Đồng Nai Nguyễn Duy Phi 

69 Đồng Nai Vy Mộc Dưỡng 

70 Đồng Nai Bùi Vĩnh Nhật 

71 Đồng Nai Ngô Thị Thu Hường 

72 Đồng Nai Trần Thanh Toàn 

73 Đồng Nai Nguyễn Công Hòa 

74 Đồng Nai Hoàng Minh Vương 

75 Đồng Nai Phạm Tuấn Long 

76 Đồng Nai Nguyễn Kim Mến 

77 Đồng Nai Hồ Thị Gương 

78 Đồng Nai Đoàn Ngọc Hân 

79 Hà Nam Phạm Thị Nhạn 

80 Hà Nam Nguyễn Duy Nghĩa 

81 Hà Nội Lê Kim Chi 

82 Hà Nội Vũ Thị Thu Trang 

83 Hà Nội Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển CN Suntech Việt Nam 

84 Hà Nội Hoàng Thị Kim Tuyến 

85 Hà Nội Nguyễn Thị Lệ Hằng 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

86 Hà Nội Trần Thị Thu Hường 

87 Hà Nội Ngô Văn Đức 

88 Hà Nội Nguyễn Minh Hải 

89 Hà Nội Đoàn Huy Triệu 

90 Hà Nội Lê Thị Lan Anh 

91 Hà Nội Trịnh Mai Linh 

92 Hà Nội Lê Mạnh Tuấn 

93 Hà Nội Vũ Thị Hằng 

94 Hà Nội Trương Thị Thu Hường 

95 Hà Nội Nguyễn Phương Anh 

96 Hà Nội Trần Thị Hiền 

97 Hà Nội Ngô Đức Long 

98 Hà Nội Ngô Xuân Đáng 

99 Hà Nội Phạm Hoài Sơn 

100 Hà Nội Cao Hoàng Việt 

101 Hà Nội Lê Thanh Hải 

102 Hà Nội Đinh Văn Khánh 

103 Hải Dương Nguyễn Thị Nguyệt 

104 Hải Dương Bùi Thị Hà Bích 

105 Hải Dương Ngô Thị Tình 

106 Hải Phòng Đàm Hoàng Anh 

107 Hải Phòng Bùi Thị Thương 

108 Hải Phòng Trần Huy Hoằng 

109 Hải Phòng Phạm Thanh Biên 

110 Hải Phòng Đào Trung Kiên 

111 Hải Phòng Nguyễn Văn Hoàn 

112 Hải Phòng Nguyễn Văn Thi 

113 Hải Phòng Đỗ Thị Mỹ Hạnh 

114 Hải Phòng Đỗ Thị Mến 

115 Hải Phòng Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 

116 Hải Phòng Đỗ Văn Bình 

117 Hải Phòng Đào Giang Sơn 

118 Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Trang 

119 Hải Phòng Hoàng Thị Bình 

120 Hải Phòng Ngô Văn Viên 

121 Hải Phòng Cao Lê Khánh 

122 Hồ Chí Minh Đặng Đức Can Cường 

123 Hồ Chí Minh Lý Minh Điền 

124 Hồ Chí Minh Đinh Thị Mai Thảo 

125 Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Hùng 

126 Hồ Chí Minh Huỳnh Trần Chí Ái Tiên 

127 Hồ Chí Minh Huỳnh Kim Lệ 

128 Hồ Chí Minh Trần Ngọc Lệ 

129 Hồ Chí Minh Trần Thị Hằng 

130 Hồ Chí Minh Lê Văn Sang 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

131 Hồ Chí Minh Phan Công Thanh 

132 Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Nam 

133 Hồ Chí Minh Trần Văn Cả 

134 Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Tuấn 

135 Hồ Chí Minh Phạm Đình Đạm 

136 Hồ Chí Minh Lê Thành Phong 

137 Hồ Chí Minh Lâm Ngọc Linh 

138 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Vĩnh Thịnh 

139 Hồ Chí Minh Hồ Quang Thạch 

140 Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Phong 

141 Hồ Chí Minh Trần Kông Đức 

142 Hồ Chí Minh Huỳnh Quốc Bảo 

143 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Phi 

144 Hồ Chí Minh Vũ Thị Lan 

145 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Khánh Ly 

146 Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Tấn 

147 Hồ Chí Minh Lê Quang Lân 

148 Hồ Chí Minh Huỳnh Diệu Sáng 

149 Hồ Chí Minh Lê Thị Vân 

150 Hồ Chí Minh Nguyễn Đoàn Kiệm 

151 Hồ Chí Minh Trương Trần Mỹ Hà 

152 Hồ Chí Minh Nguyễn Nhựt Huy 

153 Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Phụng 

154 Hồ Chí Minh Trần Thị Quỳnh Như 

155 Hồ Chí Minh Lê Đình Tuyển 

156 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Phong 

157 Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Thanh 

158 Hồ Chí Minh Đỗ Nguyên Thảo 

159 Hồ Chí Minh Lê Thị Mỹ Chi 

160 Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Anh Thư 

161 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Bích Liễu 

162 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Phượng Linh 

163 Hồ Chí Minh Hoàng Thị Thảo 

164 Hồ Chí Minh Trương Nguyệt Linh Thảo 

165 Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Toàn 

166 Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Diễm 

167 Hồ Chí Minh Vương Thục Nhi 

168 Hồ Chí Minh Lê Thị Mộng Thu 

169 Hồ Chí Minh Vũ Phạm Hồng Nhi 

170 Hồ Chí Minh Trần Công Đạt 

171 Hồ Chí Minh Đoàn Văn Công 

172 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tâm 

173 Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Dũng 

174 Hồ Chí Minh Đoàn Thị Bích Đào 

175 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Xuân 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

176 Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Hoàng 

177 Hồ Chí Minh Phùng Thị Ngọc Hạnh 

178 Hồ Chí Minh Phạm Thị Ngọc Dung 

179 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Minh 

180 Hồ Chí Minh Trần Thị Mỹ Hạnh 

181 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bé Lam 

182 Hưng Yên Nguyễn Thị Bích Liên 

183 Hưng Yên Đào Ngọc Tiến 

184 Hưng Yên Tạ Quang Đạt 

185 Hưng Yên Phan Minh Chính 

186 Kiên Giang Nguyễn Tuấn Khanh 

187 Kiên Giang Võ Văn Tới 

188 Long An Nguyễn Quang Minh 

189 Long An Võ Thanh Tuyền 

190 Long An Trần Văn Thắng 

191 Long An Nguyễn Ánh Dương Hải 

192 Long An Trương Minh Tú 

193 Long An Lâm Đình Bảo Phúc 

194 Long An Cao Thị Xuân Thu 

195 Long An Nguyễn Thị Giàu 

196 Long An Phạm Thị Thảo Trinh 

197 Long An Đoàn Đặng Mỹ Huyên 

198 Long An Trần Đức Thắng 

199 Long An Võ Thị Kim Âu 

200 Long An Trần Huỳnh Anh 

201 Long An Nguyễn Duy Linh 

202 Long An Lê Quang Cảnh 

203 Long An Nguyễn Trung Ngọc 

204 Long An Nguyễn Hoàng Vũ 

205 Ninh Thuận Phạm Thị Hồng Thanh 

206 Phú Thọ Nguyễn Thị Ngọc 

207 Quảng Nam Nguyễn Xuân Dũng 

208 Quảng Ninh Nguyễn Thị Thăng La 

209 Thái Bình Lại Thị Thùy 

210 Thái Bình Đinh Thị Thùy Dung 

211 Thái Nguyên Vũ Thị Thanh Hương 

212 Thái Nguyên Trần Duy Tùng 

213 Thừa Thiên - Huế Lại Thị Nở 

214 Tiền Giang Phạm Thế Duy 

215 Tiền Giang Nguyễn Văn Ba 

216 Tiền Giang Nguyễn Huỳnh Trang 

217 Tiền Giang Trần Đình Khương 

218 Tiền Giang Lê Thị Thu Sương 

219 Tiền Giang Tô Thị Trưng 

220 Tiền Giang Nguyễn Thị Diễm Trinh 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

221 Tiền Giang Hà Nguyễn Ngọc Lan 

222 Vĩnh Long Mai Thị Duyên 

223 Vĩnh Long Hà Cẩm Hồng 

224 Vĩnh Long Dương Văn Giúp 

225 Vĩnh Long Phùng Minh Phúc 

226 Vĩnh Long Lê Hữu Thái 

227 Vĩnh Long Nguyễn Quốc Bình 

228 Vĩnh Long Nguyễn Hữu Minh 

229 Vĩnh Long Phùng Thị Bích Hạnh 

230 Vĩnh Long Nguyễn Thành Sống 

231 Vĩnh Long Lê Nguyễn Anh Duy 

232 Vĩnh Long Phùng Minh Lợi 

233 Vĩnh Long Trần Trương Tấn Khoa 

234 Vĩnh Long Trần Tấn Sang 

235 Vĩnh Long Phan Thành Hưng 

236 Vĩnh Long Lê Thanh Trong 

237 Vĩnh Long Trần Thanh Tâm 

238 Bắc Giang Nguyễn Văn Công 

239 Bắc Ninh Dương Công Đam 

240 Bình Phước Phan Thế Thọ 

241 Hải Phòng Nguyễn Thị Thu 

242 Hải Phòng Đặng Ngọc Tuấn 

243 Hải Phòng Hoàng Hà Quang 

244 Hải Phòng Vũ Văn Huy 

245 Hải Phòng Nguyễn Trọng Huỳnh 

246 Hải Phòng Lê Văn Chiến 

247 Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Son 

248 Hồ Chí Minh Trần Bảo Nguyên 

249 Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Thiên Hồng 

250 Hưng Yên Nguyễn Thị Lan Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 11/2022 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Bá Quý 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Hà Thị Phù Dung 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Sơn Vũ 

4 Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Minh Thuận 

5 Bắc Giang Lê Thị Thanh Hiền 

6 Bắc Giang Nguyễn Văn Kiên 

7 Bắc Giang Nguyễn Tiến Đức 

8 Bắc Ninh Dương Đức Hải 

9 Bắc Ninh Nguyễn Văn Luân 

10 Bắc Ninh Lê Văn Nam 

11 Bắc Ninh Ngô Thị Thúy Hà 

12 Bắc Ninh Nguyễn Thị Điệp 

13 Bắc Ninh Nguyễn Đắc Nam 

14 Bắc Ninh Dương Thị Thúy Hằng 

15 Bắc Ninh Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

16 Bắc Ninh Nguyễn Văn Thiết 

17 Bắc Ninh Nguyễn Thị Yến 

18 Bắc Ninh Nguyễn Văn Hiệp 

19 Bến Tre Nguyễn Thị Minh Hiền 

20 Bình Dương Nguyễn Thị Diễm 

21 Bình Dương Nguyễn Thị Dung 

22 Bình Dương Phạm Minh Tuấn 

23 Bình Dương Trần Thị Thu Hương 

24 Bình Dương Nguyễn Thị Hồng 

25 Bình Thuận Trương Liêm 

26 Cần Thơ Trần Quốc Tuấn 

27 Cần Thơ Nguyễn Thị Tuyết Nga 

28 Cần Thơ Trần Văn Tài 

29 Cần Thơ Nguyễn Ngọc Chánh 

30 CN Bắc Ninh                    Nguyễn Trọng Hoài 

31 CN Hải Phòng                   Trần Thị Tuyết Chinh 

32 CN Hồ Chí Minh                 Công Ty Cổ Phần Lec Group 

33 CN Hồ Chí Minh                 Công Ty Cổ Phần Lec Group 

34 CN Hoàng Mai                   Cù Anh Tuấn 

35 CN Lạc Long Quân               Nguyễn Kim Phượng 

36 Đà Nẵng Đinh Thị Nga 

37 Đà Nẵng Nguyễn Thị Kiều Oanh 

38 Đà Nẵng Thái Đình Long 

39 Đà Nẵng Lê Mạnh Hà 

40 Đà Nẵng Nguyễn Thị Tường Vi 

41 Đắk Lắk Nguyễn Văn Điền 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

42 Đồng Nai Voòng Cảnh Phóng 

43 Đồng Nai Cao Thanh Đức 

44 Đồng Nai Hoàng Thị Thu Linh 

45 Đồng Nai Phạm Thùy Trang 

46 Đồng Nai Phạm Thị Nương 

47 Đồng Nai Nguyễn Văn Đạt 

48 Đồng Nai Nguyễn Văn Hoài 

49 Đồng Nai Đặng Thị Tuyết 

50 Đồng Nai Nguyễn Mậu Anh Khoa 

51 Đồng Nai Bùi Thị Liễu 

52 Đồng Nai Tằng Dường Phúc 

53 Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Anh 

54 Đồng Nai Lưu Thị Kim Liên 

55 Đồng Nai Trương Thị Ngọc Lợi 

56 Đồng Nai Hoàng Thị Phúc 

57 Đồng Nai Nguyễn Thị Nhật Tiên 

58 Đồng Nai Trần Thị Bích Phương 

59 Đồng Nai Trần Quốc Viễn 

60 Hà Nam Nguyễn Văn Bình 

61 Hà Nội Nguyễn Đình Tuấn 

62 Hà Nội Lê Thị Thu Hà 

63 Hà Nội Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 647 

64 Hà Nội Nguyễn Thu Hương 

65 Hà Nội Tống Thị Nga 

66 Hà Nội Lưu Thị Dung 

67 Hà Nội Nguyễn Thành Long 

68 Hà Nội Phạm Thị Thanh Hoài 

69 Hà Nội Lê Văn Thanh 

70 Hà Nội Vũ Đình Hoan 

71 Hà Nội Phạm Thanh Hương 

72 Hà Nội Vũ Văn Lộc 

73 Hà Nội Tạ Thị Thu Tâm 

74 Hà Nội Trương Thị Phương 

75 Hà Nội Nguyễn Văn Độ 

76 Hà Nội Ngô Trung Quân 

77 Hà Nội Lê Quang Bình 

78 Hà Nội Lê Thị Phương Nhung 

79 Hà Nội Hoàng Thị Thùy Dương 

80 Hà Nội Lê Thị Hà 

81 Hà Nội Nguyễn Văn Phú 

82 Hà Nội Nguyễn Khánh Tân 

83 Hà Nội Nguyễn Ngọc Trang 

84 Hà Nội Nguyễn Thị Điệp 

85 Hà Nội Nguyễn Hữu Thắng 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

86 Hà Nội Vũ Thị Hạ 

87 Hà Nội Phạm Thị Lăng 

88 Hà Nội Trần Thị Minh Trang 

89 Hà Nội Phan Văn Cường 

90 Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Vân 

91 Hải Dương Phương Đình Lương 

92 Hải Phòng Hà Quang Việt 

93 Hải Phòng Phạm Thị Phai 

94 Hải Phòng Nguyễn Thanh Thủy 

95 Hải Phòng Nguyễn Phú Lục 

96 Hải Phòng Nguyễn Sơn Hồng 

97 Hải Phòng Nguyễn Thu Hạnh 

98 Hải Phòng Vũ Hồng Chuyên 

99 Hải Phòng Đặng Xuân Dũng 

100 Hải Phòng Vũ Văn Hùng 

101 Hải Phòng Trần Thị Cẩm Vi 

102 Hải Phòng Nguyễn Thị Hương 

103 Hải Phòng Nguyễn Đình Đức 

104 Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Duyên 

105 Hải Phòng Nguyễn Thị Tuy 

106 Hải Phòng Nguyễn Đức Nghĩa 

107 Hải Phòng Đào Thị Thoan 

108 Hải Phòng Phạm Văn Công 

109 Hải Phòng Vũ Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 

110 Hải Phòng Phạm Thị Xinh 

111 Hồ Chí Minh Đỗ Trần Khánh Luân 

112 Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Huyền 

113 Hồ Chí Minh Ngô Thị Thúy Phượng 

114 Hồ Chí Minh Võ Thị Tuyết 

115 Hồ Chí Minh Trương Thị Kim Thư 

116 Hồ Chí Minh Lại Thị Nga 

117 Hồ Chí Minh Nguyễn Lương Bảo Trụ 

118 Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn 

119 Hồ Chí Minh Hồ Hải Lộc 

120 Hồ Chí Minh Dương Thị Quyên 

121 Hồ Chí Minh Hoàng Thế Thuận 

122 Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Thiện 

123 Hồ Chí Minh Kiều Thị Hoàng Yến 

124 Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phan Dung 

125 Hồ Chí Minh Tạ Ngọc Mộng Hằng 

126 Hồ Chí Minh Phan Đức Dũng 

127 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hải 

128 Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Quân 

129 Hồ Chí Minh Hà Thị Hiền 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

130 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Sang 

131 Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Nhung 

132 Hồ Chí Minh Huỳnh Chí Linh 

133 Hồ Chí Minh Trần Quốc Khánh 

134 Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Khải 

135 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Vương Anh 

136 Hồ Chí Minh Phan Thị Hãi 

137 Hồ Chí Minh Phạm Hồng Thanh Giang 

138 Hồ Chí Minh Trần Trí Lập 

139 Hồ Chí Minh Trương Bảo Châu 

140 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ngon 

141 Hồ Chí Minh Võ Thị Hoàng Cúc 

142 Hồ Chí Minh Nguyễn Công Luận 

143 Hồ Chí Minh Đoàn Thị Thu Lan 

144 Hồ Chí Minh Nguyễn Giang Thương 

145 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Tuyết 

146 Hồ Chí Minh Nguyễn Thụy Hà Xuyên 

147 Hồ Chí Minh Phan Văn Thoàn 

148 Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Ninh 

149 Hồ Chí Minh Trần Thị Hiền 

150 Hồ Chí Minh TrầN Quang Huy 

151 Hồ Chí Minh Võ Thị Hằng 

152 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Thủy 

153 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Vân 

154 Hồ Chí Minh Nguyễn Dương Hữu Thạch 

155 Hồ Chí Minh Lê Thị Huệ 

156 Hồ Chí Minh Phan Thị Tấn Lộc 

157 Hồ Chí Minh Trương Công Thiện 

158 Hồ Chí Minh Trần Thị Thanh Hiền 

159 Hồ Chí Minh Tôn Hữu Nghĩa 

160 Hồ Chí Minh Dương Hoàng Ân 

161 Hồ Chí Minh Trịnh Minh Tuấn 

162 Hồ Chí Minh Trần Thị Hoa 

163 Hồ Chí Minh Trương Minh Tài 

164 Hồ Chí Minh Hỷ Minh Vĩ 

165 Hồ Chí Minh Trương Thái Lê Minh 

166 Hồ Chí Minh Quách Thị Tú Trinh 

167 Hồ Chí Minh Lê Thị Phương Yến 

168 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Phương Linh 

169 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Vân 

170 Hồ Chí Minh Trần Thanh Khang 

171 Hồ Chí Minh Lê Văn Hùng 

172 Hồ Chí Minh Nguyễn Khiêu Châm 

173 Hồ Chí Minh Lê Thanh Xuân 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

174 Hồ Chí Minh Lê Hoàng Huy 

175 Hồ Chí Minh Đỗ Mỹ Quyên 

176 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thuận 

177 Hưng Yên Trương Công Tấn 

178 Hưng Yên Lâm Đức Huy 

179 Hưng Yên Trần Văn Xuyên 

180 Hưng Yên Nguyễn Văn Thanh 

181 Hưng Yên Trần Đình Thăng 

182 Hưng Yên Nguyễn Hữu Định 

183 Hưng Yên Lê Ngọc Hưởng 

184 Hưng Yên Lê Thị Hợp 

185 Hưng Yên Nguyễn Thành Trung 

186 Hưng Yên Nguyễn Ngọc Hà 

187 Hưng Yên Ngô Tiến Sỹ 

188 Kiên Giang Hoàng Thị Hải Yến 

189 Kiên Giang Nguyễn Thanh Phong 

190 Long An Nguyễn Gia Bảo 

191 Long An Nguyễn Văn Tư 

192 Long An Dương Văn Nhi 

193 Long An Huỳnh Thị Tam Hằng 

194 Long An Lê Minh Tùng 

195 Long An Trịnh Hồng Phướng 

196 Long An Nguyễn Trương Hoàng 

197 Long An Cao Hồng Nhung 

198 Long An Phan Thị Ngọc Dung 

199 Long An Hồ Thị Dung 

200 Ninh Thuận Phan Nhựt Long 

201 PGD Bình Tân                   Trương Thị Thùy Vân 

202 PGD Hố Nai                     Vũ Thị Thúy 

203 PGD Thủ Thiêm                  Nguyễn Thị Phương Mai 

204 Quảng Nam Nguyễn Thị Bé 

205 Quảng Ninh Nguyễn Mai Thương 

206 Quảng Trị Lê Thể Hạnh 

207 Quảng Trị Trần Trọng Bảo Thành 

208 Tây Ninh Đặng Kiều Nga 

209 Thái Bình Khúc Đại Long 

210 Thái Bình Nguyễn Thị Tho 

211 Thái Nguyên Đào Mạnh Hùng 

212 Thái Nguyên Nguyễn Thị Trang 

213 Thái Nguyên Vũ Thị Hoa 

214 Thanh Hoá Nguyễn Tiến Nam Anh 

215 Thừa Thiên - Huế Trần Viết Hoài Thanh 

216 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Dương 

217 Thừa Thiên - Huế Lý Tuyết Vân 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

218 Tiền Giang Trần Thị Thanh Hoa 

219 Tiền Giang Nguyễn Thị Hồng Phượng 

220 Tiền Giang Huỳnh Lê Thúy Hân 

221 Tiền Giang Nguyễn Công Thắng 

222 TP HCM Đỗ Túy Vi 

223 Vĩnh Long Lê Ngô Mây 

224 Vĩnh Long Phan Thị Lệ Thanh 

225 Vĩnh Long Nguyễn Phú Thi 

226 Vĩnh Long Phạm Văn Nơi 

227 Vĩnh Long Nguyễn Quốc Duy 

228 Vĩnh Long Nguyễn Huỳnh Mẫn Quân 

229 Vĩnh Long Nguyễn Thanh Hải 

230 Vĩnh Long Võ Thị Hồng Nhung 

231 Vĩnh Long Võ Thị Thuấn 

232 Vĩnh Long Phan Thế Hoàng 

233 Vĩnh Long Võ Ngọc Cẩm Tú 

234 Vĩnh Long Lê Thị Hải 

235 Vĩnh Long Trịnh Thị Mộng Tuyền 

236 Vĩnh Long Hoàng Tố Chuyên 

237 Hồ Chí Minh Ctcp Thực Phẩm Golden Star 

238 Hà Nội Vũ Văn Hùng 

239 Hồ Chí Minh Công Ty Tnhh Hoàn Châu - Á Châu 

240 Bắc Giang Nguyễn Thị Hương 

241 CN Củ Chi                      Lê Văn Bước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 10/2022 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 An Giang Nguyễn Phúc Lọc 

2 An Giang Bùi Thị Hồng Hoa 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen 

4 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Bé Ba 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Duy 

6 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thanh 

7 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Hồng Cường 

8 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Văn Lộc 

9 Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thị Bình 

10 Bà Rịa - Vũng Tàu Đinh Văn Trưởng 

11 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Như Thìn 

12 Bà Rịa - Vũng Tàu Huỳnh Công Vượng 

13 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Mỹ Phương 

14 Bà Rịa - Vũng Tàu Vũ Hải Lưu 

15 Bà Rịa - Vũng Tàu NguyễN Thị TíN 

16 Bà Rịa - Vũng Tàu Phan Thị Bạch Liên 

17 Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Đức Duy 

18 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Khải 

19 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Hồng Cường 

20 Bắc Giang Vũ Văn Hoài 

21 Bắc Giang Thân Văn Minh 

22 Bắc Giang Lê Ngân Linh 

23 Bắc Giang Lê Thị Thanh Lợi 

24 Bắc Giang Dương Thị Tới 

25 Bắc Giang Nguyễn Thị Mai 

26 Bắc Giang Nguyễn Thị Tỉnh 

27 Bạc Liêu Nguyễn Hồng Quang 

28 Bắc Ninh Lê Thị Hải 

29 Bắc Ninh Nguyễn Thị Thu Hà 

30 Bắc Ninh Nguyễn Thị Hằng 

31 Bình Dương Nguyễn Văn Hai 

32 Bình Dương Bùi Trịnh Thị Hoàng Yến 

33 Bình Dương Nguyễn Thanh Mỵ 

34 Bình Dương Nguyễn Thị Huyền 

35 Bình Dương Lê Thị Thúy Vân 

36 Bình Dương Lê Thị Thanh Thảo 

37 Bình Dương Mai Văn Toàn 

38 Bình Dương Nguyễn Thị Phương Thảo 

39 Bình Dương Trần Thanh Tiến 

40 Bình Dương Phạm Hữu Tiến 

41 Bình Dương Trần Thị Thu Hòa 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

42 Bình Dương Nguyễn Thị Ngọc Hiền 

43 Bình Dương Chu Văn Hùng 

44 Bình Dương Đào Trường Danh 

45 Bình Dương Nguyễn Xuân Trình 

46 Bình Dương Ung Thị Thùy Linh 

47 Bình Dương Nguyễn Văn Nghĩa 

48 Bình Dương Đới Xuân Hoạt 

49 Bình Dương Lê Thị Thùy Trang 

50 Bình Phước Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Nam Phước 

51 Bình Phước Đỗ Huy Trí 

52 Bình Phước Nguyễn Thị Ngọc 

53 Cần Thơ Ngô Thanh Lâm 

54 Cần Thơ Âu Xuân Mỹ 

55 Đà Nẵng Hồ Thị Bé 

56 Đà Nẵng Đặng Văn Trung 

57 Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoa 

58 Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Phúc 

59 Đà Nẵng Lê Hào Hiệp 

60 Đà Nẵng Trần Quốc Anh 

61 Đà Nẵng Nguyễn Phú 

62 Đà Nẵng Hà Thị Kim Thạnh 

63 Đồng Nai Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng B.M.T 

64 Đồng Nai Nguyễn Duy Lân 

65 Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Trang 

66 Đồng Nai Đinh Thị Ngọc Bích 

67 Đồng Nai Trần Thị Thùy Lan 

68 Đồng Nai Vũ Viết Huy 

69 Đồng Nai Nguyễn Hữu Nhân 

70 Đồng Nai Nguyễn Thị Huỳnh Như 

71 Đồng Nai Nguyễn Thị Bình Yên 

72 Đồng Nai Lê Văn Nam 

73 Đồng Nai Nguyễn Kim Ngọc 

74 Đồng Nai Võ Ý Trâm 

75 Đồng Nai Lê Bảo Tuấn Tú 

76 Đồng Nai Nguyễn Hoàng Nghĩa 

77 Đồng Nai Phạm Anh Tuấn 

78 Đồng Nai Lý Anh Quý 

79 Đồng Nai Nguyễn Thị Trúc Mai 

80 Đồng Nai Mai Thị Hồng Vân 

81 Đồng Nai Hoàng Văn Khiêm 

82 Đồng Nai Trần Thị Phận 

83 Đồng Nai Bùi Thị Hồng Liên 

84 Đồng Nai Trần Văn Cường 

85 Đồng Nai Trần Duy Thanh 

86 Đồng Nai Nguyễn Thị Bích Phượng 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

87 Đồng Nai Bùi Thị Là 

88 Đồng Nai Trần Phước Tài 

89 Đồng Nai Nguyễn Vũ Khôi Nguyên 

90 Đồng Nai Lê Văn Kỷ 

91 Đồng Nai Phan Thị Hồng Yến 

92 Đồng Nai Nguyễn Thị Huyền 

93 Đồng Nai Thái Thị Lan 

94 Đồng Nai Đào Thế Phi 

95 Đồng Nai Nguyễn Hữu Khoa 

96 Đồng Nai Văn Hoàng Phương 

97 Đồng Nai Trần Thị Huyền Trang 

98 Đồng Nai Phùng Đình Luyện 

99 Đồng Nai Trần Văn Lĩnh 

100 Đồng Nai Lê Trọng Ba 

101 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Linh 

102 Đồng Nai Phạm Thị Phượng 

103 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Ánh Quỳnh 

104 Đồng Nai Lai Thị Kiều 

105 Đồng Nai Huỳnh Yến Phương 

106 Đồng Nai Phạm Thị Thanh Thúy 

107 Đồng Nai Vũ Thành Trung 

108 Hà Nội Nguyễn Hồng Long 

109 Hà Nội Nguyễn Thị Tạo 

110 Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hương 

111 Hà Nội Trần Thị Hà Tuyết 

112 Hà Nội Lê Thị Thành 

113 Hà Nội Vũ Kim Phượng 

114 Hà Nội Hà Thị Hải Yến 

115 Hà Nội Nguyễn Thế Hiển 

116 Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

117 Hà Nội Mai Văn Tân 

118 Hà Nội Lê Thị Thu Hường 

119 Hà Nội Đỗ Thị Thu Hằng 

120 Hà Nội Hoàng Trung Tuyến 

121 Hà Nội Nguyễn Văn Nhân 

122 Hà Nội Vũ Thị Bích Hồng 

123 Hà Nội Trần Thị Hương 

124 Hà Nội Lưu Thị Tuyết Anh 

125 Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn 

126 Hà Nội Vũ Hoan 

127 Hà Nội Nguyễn Đăng Dũng 

128 Hà Nội Đồng Vũ Thắng 

129 Hà Nội Nguyễn Văn Xuân 

130 Hà Nội Cao Thị Tố Nga 

131 Hà Nội Nguyễn Thu Hương 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

132 Hải Phòng Đỗ Như Quỳnh 

133 Hải Phòng Nguyễn Bảo Thanh 

134 Hải Phòng Phạm Quang Quân 

135 Hải Phòng Công Ty Tnhh Xây Dựng Vận Tải Đại Lộc Phát 

136 Hải Phòng Vũ Văn Duẩn 

137 Hải Phòng Hoàng Xuân Trường 

138 Hải Phòng Nguyễn Thành Trung 

139 Hải Phòng Đặng Văn Lập 

140 Hải Phòng Trần Mạnh Hùng 

141 Hải Phòng Hà Thị Thu Hằng 

142 Hải Phòng Phạm Quang Tiến 

143 Hải Phòng Nguyễn Văn Thành 

144 Hải Phòng Nguyễn Văn Chí 

145 Hồ Chí Minh Đỗ Ngọc Thùy Dung 

146 Hồ Chí Minh Trần Thị Thu Hà 

147 Hồ Chí Minh Bùi Thị Thanh Ngọc 

148 Hồ Chí Minh Lưu Tấn Bảo 

149 Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Tùng 

150 Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Tài 

151 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mỹ Hiền 

152 Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Kiên 

153 Hồ Chí Minh Phan Tùng 

154 Hồ Chí Minh Đỗ Hoàng Trung 

155 Hồ Chí Minh Lê Thị Mum 

156 Hồ Chí Minh Mạch Hòa 

157 Hồ Chí Minh Nguyễn Chiết Giang 

158 Hồ Chí Minh Lê Văn Điền 

159 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hưởng 

160 Hồ Chí Minh Phạm Thị Thu Linh 

161 Hồ Chí Minh Phan Lương Trường Khanh 

162 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh 

163 Hồ Chí Minh Lê Hồng Cúc 

164 Hồ Chí Minh Hà Quang Đạt 

165 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Chi 

166 Hồ Chí Minh Phạm Văn Lượng 

167 Hồ Chí Minh Trần Phùng Kiều Anh 

168 Hồ Chí Minh Võ Văn Dũng 

169 Hồ Chí Minh Phạm Quốc Trung 

170 Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Đức 

171 Hồ Chí Minh Trần Ngọc Toàn 

172 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quế 

173 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bông 

174 Hồ Chí Minh Trần Đức Năng 

175 Hồ Chí Minh Phạm Thị Huỳnh Trang 

176 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Cúc 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

177 Hồ Chí Minh Lê Thị Thà 

178 Hồ Chí Minh Nguyễn Thất Sơn 

179 Hồ Chí Minh Hồ Xuân Tân 

180 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Khoa 

181 Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hà 

182 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhung 

183 Hồ Chí Minh Lê Thị Mỹ Vân 

184 Hồ Chí Minh Lương Trần Thanh 

185 Hồ Chí Minh Trần Thị Mai Huệ 

186 Hồ Chí Minh Đỗ Thị Hương 

187 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Thương 

188 Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Quỳnh Như 

189 Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Vủ 

190 Hồ Chí Minh Lê Hoàng Tuấn 

191 Hồ Chí Minh Phạm Minh Vương 

192 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nam 

193 Hồ Chí Minh Trần Thị Tuyết Hạnh 

194 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh Thy 

195 Hồ Chí Minh Trần Thiên Duy 

196 Hồ Chí Minh Trần Quốc Hùng 

197 Hồ Chí Minh Ngô Thị Loan 

198 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Kim Hoa 

199 Hồ Chí Minh Nguyễn Thúy Loan 

200 Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Vũ 

201 Hồ Chí Minh Trần Nam Trung 

202 Hồ Chí Minh Chung Gia Huyên Thảo 

203 Hồ Chí Minh Trần Hồng Phúc 

204 Hồ Chí Minh Nguyễn Đoàn Vân Khanh 

205 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thủy Ngân 

206 Hồ Chí Minh Phan Thị Mỹ Linh 

207 Hồ Chí Minh Phạm Xuân Đức 

208 Hồ Chí Minh Phạm Xuân Đoàn 

209 Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường 

210 Hồ Chí Minh NguyễN Thị Minh HiềN 

211 Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Bắc 

212 Hồ Chí Minh Cao Thanh Dũng 

213 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Thủy 

214 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Tân 

215 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Phúc 

216 Hồ Chí Minh Trần Thiên Vương 

217 Hồ Chí Minh Trần Nguyễn Trúc Phương 

218 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Hiếu 

219 Hồ Chí Minh Hồ Trọng Liên 

220 Hồ Chí Minh Hồ Tấn Đạt 

221 Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Lan 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

222 Hồ Chí Minh Lê Thị Kim Hương 

223 Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Liên 

224 Hồ Chí Minh Võ Thị Thanh Thúy 

225 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mỹ Phương 

226 Hồ Chí Minh Đặng Xuân Thời 

227 Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tuấn 

228 Hồ Chí Minh Tạ Chí Dũng 

229 Hồ Chí Minh Đinh Thị Ngọc Anh 

230 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh 

231 Hồ Chí Minh Trần Thanh Điền 

232 Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Đức 

233 Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Vân 

234 Hồ Chí Minh Huỳnh Tấn Dũng 

235 Hồ Chí Minh Phan Thị Huyền Trang 

236 Hồ Chí Minh Hoàng Thị Bích Ngọc 

237 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hương Lúa 

238 Hồ Chí Minh Trần Quang Dũng 

239 Hồ Chí Minh Trần Thị Bảo Ngọc 

240 Hồ Chí Minh Trần Minh Quang 

241 Hưng Yên Lê Văn Huấn 

242 Hưng Yên Bùi Văn Thắng 

243 Hưng Yên Nguyễn Văn Bằng 

244 Hưng Yên Hoàng Văn Kháng 

245 Hưng Yên Nguyễn Đức Tài 

246 Hưng Yên Nguyễn Kim Trụ 

247 Hưng Yên Nguyễn Văn Thịnh 

248 Hưng Yên Đặng Kim Nguyên 

249 Hưng Yên Nguyễn Thị Chiền 

250 Hưng Yên Trịnh Thị Lệ Hằng 

251 Long An Nguyễn Văn Thảo 

252 Long An Nguyễn Lê Nguyên 

253 Long An Văn Công Nghĩa 

254 Long An Cổ Thị Phi Yến 

255 Long An Trần Hải Đăng 

256 Long An Phạm Thu Hiền 

257 Long An Nguyễn Thoại Hường 

258 Long An Trương Văn Qui 

259 Long An Nguyễn Thị Bắc Hà 

260 Long An Lê Tấn Đạt 

261 Long An Trương Văn Trọng Kiên 

262 Long An Huỳnh Văn Chính 

263 Long An Lương Nguyễn Nhật Trường 

264 Long An Nguyễn Thị Bích Liên 

265 Long An Lê Thị Thúy Hằng 

266 Nghệ An Ngô Xuân Hảo 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

267 Nghệ An Nguyễn Hữu Duyên 

268 Quảng Nam Phan Văn Đại Nghĩa 

269 Quảng Ninh Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Flc Hạ Long 

270 Quảng Ninh Hoàng Xuân Khương 

271 Quảng Ninh Lại Thu Hà 

272 Quảng Ninh Nguyễn Chiến Thắng 

273 Quảng Ninh Phạm Hồng Minh 

274 Thái Bình Vũ Thị Hiển 

275 Thái Bình Nguyễn Thị Thúy Huyền 

276 Thái Nguyên Nguyễn Thị Gấm 

277 Thái Nguyên Nguyễn Thị Dung 

278 Thái Nguyên Đỗ Quang Huy 

279 Thái Nguyên Nguyễn Thị Hường 

280 Thanh Hoá Hà Trung Bộ 

281 Thừa Thiên - Huế Đặng Thị Kim Ly 

282 Thừa Thiên - Huế Trần Thị Nhật Minh 

283 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Thúy 

284 Thừa Thiên - Huế Trần Thị Thuấn 

285 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Cửu Ngọc 

286 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Hữu Phú 

287 Thừa Thiên - Huế Lê Thị Rim 

288 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Thu Thảo 

289 Tiền Giang Phạm Mỹ Tân 

290 Vĩnh Long Châu Thị Bích Phượng 

291 Vĩnh Long Trịnh Minh Nhựt 

292 Vĩnh Long NguyễN HuỳNh HoàNg Huy 

293 Vĩnh Long Trương Thạch Anh 

294 Vĩnh Long Võ Minh Hoàng 

295 Vĩnh Long Nguyễn Thị Liên 

296 Vĩnh Long Trần Văn Lắm 

297 Vĩnh Long Dương Ngọc Tài 

298 Vĩnh Long Nguyễn Thị Huỳnh Như 

299 Vĩnh Long Nguyễn Tuấn Đạt 

300 Vĩnh Long Ngô Quang Nhật Minh 

301 Vĩnh Long Lê Trung Nghĩa 

302 Vĩnh Long Nguyễn Văn Chính 

303 Vĩnh Long Lê Văn Phước Anh 

304 Vĩnh Long Đặng Tường Vân 

305 Vĩnh Long Trần Thị Yến Khoa 

306 Vĩnh Long Huỳnh Phi Thơ 

307 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hưởng 

308 Hà Nội Hà Thị Hải Yến 

309 Vĩnh Long NguyễN HuỳNh HoàNg Huy 

310 Đồng Nai Trần Thị Thùy Lan 

311 Quảng Ninh Hoàng Xuân Khương 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

312 Hà Nội Nguyễn Văn Nhân 

313 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Hồng Cường 

314 Trà Vinh Trần Thị Trúc Hương 

315 Long An Lê Tấn Đạt 

316 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh Thy 

317 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thanh 

318 Bắc Giang Vũ Văn Hoài 

319 Hải Phòng Phạm Quốc Việt 

320 Hải Phòng Phạm Văn Hạnh 

321 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 

322 Đà Nẵng Lê Vũ Hoàng Quỳnh Châu 

323 Đồng Nai Nguyễn Thị Hường 

324 Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng Vân 

325 Hồ Chí Minh Trương Thùy Tú Nhi 

326 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Mai 

327 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Anh 

328 Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Xuân 

329 Vĩnh Long Trần Thị Yến Khoa 

330 Hải Phòng Nguyễn Thành Trung 

331 Đà Nẵng Đặng Ngọc Điểm 

332 PGD Đông Đô                    Nguyễn Thị Thủy 

333 PGD Long Biên                  Phan Trung Dũng 

334 PGD Sơn Tịnh                   Nguyễn Thị Ba 

335 CN Lạc Long Quân               Trần Thị Ngọc Mai 

336 PGD HB Chợ Lớn           Trần Như Đông Phương 

337 PGD Long Biên                  Hoàng Văn Thảo 

338 PGD Long Biên                  Đào Văn Thuận 

339 PGD Hộ Phòng                   Đặng Thị Phương 

340 CN Hồ Chí Minh                 Nguyễn Thanh Hồng 

341 PGD Tây Hà Nội                 Nguyễn Xuân Anh 

342 CN Sài Gòn                     Hà Đức Cường 

343 CN Tân Bình                    Lại Quốc Huy 

344 CN Sài Gòn                     Huỳnh Minh Khôi 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 9/2022 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 An Giang Nguyễn Hồ Thanh Thanh 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Hằng 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Võ Ngọc Quang 

4 Bà Rịa - Vũng Tàu HuỳNh Như Ý 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Tài 

6 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Việt 

7 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thành 

8 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hoàng Lâm 

9 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Kim Oanh 

10 Bà Rịa - Vũng Tàu Vũ Thị Bảo Trân 

11 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Miền 

12 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Thanh Vân 

13 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Thu Thảo 

14 Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Hoàng Tiến 

15 Bắc Giang Ngô Văn Đại 

16 Bắc Giang Lê Đức Cương 

17 Bắc Giang Nguyễn Bá Tuân 

18 Bắc Giang Dương Minh Hoàng 

19 Bắc Giang Ngô Thanh Hiền 

20 Bạc Liêu Nguyễn Văn Tuấn 

21 Bắc Ninh Nguyễn Văn Thế 

22 Bắc Ninh Ngô Minh Tùng 

23 Bắc Ninh Nguyễn Thị Hiền 

24 Bắc Ninh Nguyễn Đình Phương 

25 Bắc Ninh Đỗ Bảo Ngọc 

26 Bắc Ninh Dương Tuấn Anh 

27 Bắc Ninh Đặng Ngọc Anh 

28 Bắc Ninh Nguyễn Thị Giang 

29 Bình Dương Trần Hữu Tri 

30 Bình Dương Vi Thị Minh 

31 Bình Dương Nguyễn Thị Phương Thúy 

32 Bình Dương Thái Bình 

33 Bình Dương Nguyễn Văn Hào 

34 Bình Dương Trần Vĩ Sơn 

35 Bình Dương Nguyễn Đình Oánh 

36 Cần Thơ Dương Phúc Thịnh 

37 Cần Thơ Nguyễn Thị Thùy Trang 

38 Cần Thơ Trịnh Thùy Dương 

39 Cần Thơ Hà Kim Ánh 

40 Cần Thơ Lê Thị Phụng 

41 Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Thảo Anh 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

42 Đà Nẵng Nguyễn Phú Thịnh 

43 Đà Nẵng Lê Thị Thu Hiền 

44 Đà Nẵng Phan Thị Thu Lý 

45 Đà Nẵng Trần Thị Nghĩa 

46 Đồng Nai Hà Thị Nghĩa 

47 Đồng Nai Trịnh Xuân Toàn 

48 Đồng Nai Nguyễn Văn Lâm 

49 Đồng Nai Nguyễn Văn Hiệp 

50 Đồng Nai Nguyễn Văn Tài 

51 Đồng Nai Lê Ngọc Bách Nguyên 

52 Đồng Nai Đào Văn Hoàn 

53 Đồng Nai Trần Thị Vân Anh 

54 Đồng Nai Lê Thị Phương 

55 Đồng Nai Vũ Văn Viên 

56 Đồng Nai Nguyễn Duy Linh 

57 Đồng Nai Phạm Văn Hiền 

58 Đồng Nai Bùi Thị Võ Cận 

59 Đồng Nai Phạm Lý Thủy Tiên 

60 Đồng Nai Nguyễn Duy Hùng 

61 Đồng Nai Tạ Quang Thiên 

62 Đồng Nai Lê Công Bằng 

63 Đồng Nai Đặng Thị Mộng Tuyền 

64 Đồng Nai Lường Thị Sinh 

65 Đồng Nai Hoàng Văn Khánh 

66 Đồng Nai Vũ Thị Dung 

67 Đồng Nai Phạm Thanh Hằng 

68 Đồng Nai Nguyễn Văn Cường 

69 Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Vân 

70 Đồng Nai Nguyễn Văn Lâm 

71 Đồng Tháp Nguyễn Thị Như Hảo 

72 Hà Nam Trương Cao Cường 

73 Hà Nội Nguyễn Minh Hiếu 

74 Hà Nội Nguyễn Thị Ninh 

75 Hà Nội Nguyễn Mạnh Thắng 

76 Hà Nội Đỗ Thị Hương 

77 Hà Nội Nguyễn Thị Định 

78 Hà Nội Phạm Anh Thư 

79 Hà Nội Nguyễn Minh Xuân 

80 Hà Nội Mạc Thị Khánh 

81 Hà Nội Lê Văn Tuấn 

82 Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Tâm 

83 Hà Nội Kiều Phương Liên 

84 Hà Nội Dương Anh Tuấn 

85 Hà Nội Đỗ Văn Chung 

86 Hà Nội Nguyễn Văn Téc 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

87 Hà Nội Nguyễn Trường Bách 

88 Hà Nội Nguyễn Ngọc Luân 

89 Hà Nội Đào Thị Huyền Trang 

90 Hà Nội Vương Thị Hồng 

91 Hà Nội Nguyễn Tiến Chung 

92 Hà Nội Thái Thu Hà 

93 Hà Nội Nguyễn Thúy Hằng 

94 Hà Nội Hoàng Tiến Điệp 

95 Hà Nội Bùi Thị Thu Hà 

96 Hà Nội Nguyễn Thị Quyên 

97 Hà Nội Trần Văn Cần 

98 Hà Nội Nguyễn Tiến Báu 

99 Hải Dương Nguyễn Thị Bưởi 

100 Hải Dương Phạm Xuân Quang 

101 Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Hà 

102 Hải Phòng Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Và Vận Tải An Trang 

103 Hải Phòng Nguyễn Minh Đức 

104 Hải Phòng Nguyễn Thành Công 

105 Hải Phòng Vũ Nhân Thịnh 

106 Hải Phòng Nguyễn Thanh Thúy 

107 Hải Phòng Phạm Thị Thanh Huyền 

108 Hải Phòng Trần Văn Quỳnh 

109 Hải Phòng Nguyễn Trung Hiếu 

110 Hải Phòng Nguyễn Văn Định 

111 Hải Phòng Dương Bá Tiến 

112 Hải Phòng Lê Quang Trường 

113 Hải Phòng Ngô Thanh Lâm 

114 Hải Phòng Đỗ Thế Huấn 

115 Hải Phòng Nguyễn Huy Toàn 

116 Hải Phòng Nguyễn Văn Tài 

117 Hải Phòng Đoàn Thị Mai Lan 

118 Hải Phòng Nguyễn Thị Hà 

119 Hải Phòng Đinh Thị Chi 

120 Hải Phòng Nguyễn Thị Nhài 

121 Hồ Chí Minh Trương Quốc Nghĩa 

122 Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Thủy 

123 Hồ Chí Minh Thiềm Kim Hồng Thủy 

124 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thành 

125 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mỹ Hương 

126 Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phong 

127 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Lan 

128 Hồ Chí Minh Trần Hồng Điệp 

129 Hồ Chí Minh Phạm Việt Dũng 

130 Hồ Chí Minh Lương Hiếu Nhân 

131 Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Sơn 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

132 Hồ Chí Minh Trần Thị Tuyết Nga 

133 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thạnh 

134 Hồ Chí Minh Lý Vĩ 

135 Hồ Chí Minh Đoàn Công Phát 

136 Hồ Chí Minh Trần Hoàng An 

137 Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tòng 

138 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Mỹ Linh 

139 Hồ Chí Minh Trần Văn Thạch 

140 Hồ Chí Minh Quách Cẩm Huê 

141 Hồ Chí Minh Huỳnh Nguyệt Lan 

142 Hồ Chí Minh Nguyễn Năng Tuấn 

143 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ái Nhung 

144 Hồ Chí Minh Võ Thị Thu HồNg 

145 Hồ Chí Minh Hồ Thị Mai Thi 

146 Hồ Chí Minh Bùi Nữ Diễm My 

147 Hồ Chí Minh Châu Thị Kim Phụng 

148 Hồ Chí Minh Thái Thị Lan Chi 

149 Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triến 

150 Hồ Chí Minh Huỳnh Trọng Tâm 

151 Hồ Chí Minh Tạ Quốc Tiến 

152 Hồ Chí Minh Nguyễn Tâm Khoai 

153 Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Đào 

154 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Trúc Giang 

155 Hồ Chí Minh Huỳnh Quảng Thành 

156 Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Lự 

157 Hồ Chí Minh Phùng Hữu Hiệp 

158 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc 

159 Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Nhật Quang 

160 Hồ Chí Minh Tào Quốc Thịnh 

161 Hồ Chí Minh Trần Trọng Nghĩa 

162 Hồ Chí Minh Nguyễn Lâm Hữu Trí 

163 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lan Chi 

164 Hồ Chí Minh Lê Thị Phương Loan 

165 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Phương 

166 Hồ Chí Minh Vương Thanh Hoàng 

167 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Trâm 

168 Hồ Chí Minh Đào Văn Sơn 

169 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Lan 

170 Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Sa 

171 Hồ Chí Minh Lương Nhựt Tân 

172 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thúy Vân 

173 Hồ Chí Minh Trần Thị Bích Chi 

174 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tú 

175 Hồ Chí Minh Võ Đăng Thiên Long 

176 Hồ Chí Minh Lê Minh Thừa 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

177 Hồ Chí Minh Lê Thị Hoài Phương 

178 Hồ Chí Minh Phan Huy Dũng 

179 Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Nghĩa 

180 Hồ Chí Minh Phạm Thị Kim Thoa 

181 Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Mạnh 

182 Hồ Chí Minh Trần Thị Hằng Nga 

183 Hồ Chí Minh Lê Đức Hùng 

184 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tiến 

185 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Như Hồng 

186 Hồ Chí Minh Châu Văn Nguyên Như 

187 Hồ Chí Minh Huỳnh Phượng Ngọc Lan 

188 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh 

189 Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Tuấn 

190 Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hoàng 

191 Hồ Chí Minh Lê Quang Tâm 

192 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Minh 

193 Hồ Chí Minh Kiều Thị Vân 

194 Hồ Chí Minh Hoàng Văn Hướng 

195 Hồ Chí Minh Nguyễn Lê Phương Mai 

196 Hồ Chí Minh Huỳnh Nguyễn Minh Thu 

197 Hồ Chí Minh Trương Thụy Thanh Trúc 

198 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lan 

199 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Minh Lịch 

200 Hồ Chí Minh Nguyễn Huỳnh Ngân 

201 Hồ Chí Minh Phạm Hữu Lộc 

202 Hưng Yên Phạm Duy Khánh 

203 Hưng Yên Nguyễn Quốc Oai 

204 Hưng Yên Lê Tiến Cường 

205 Hưng Yên Đỗ Thị Thúy Ngân 

206 Hưng Yên Nguyễn Mạnh Minh Công 

207 Hưng Yên Dương Xuân Hinh 

208 Kiên Giang Huỳnh Thị Liên 

209 Kiên Giang Nguyễn Ngọc Hồ 

210 Kiên Giang Hoàng Văn Trường 

211 Kiên Giang Hồ Quang Luận 

212 Lào Cai Nguyễn Tiến Thăng 

213 Long An Lê Long Phiên 

214 Long An Trần Thị Bích Tuyền 

215 Long An Nguyễn Ngọc Thơ 

216 Long An Thái Thị Như Ý 

217 Long An Khưu Trí Phú 

218 Long An Nguyễn Lương Bảo Trường 

219 Long An Trần Quan Ngọc Thy 

220 Long An Phan Quốc Thắng 

221 Long An Phan Tấn Lộc 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

222 Long An Mã Kiêm Cương 

223 Long An Phan Thị Mỹ Nguyên 

224 Long An Nguyễn Thị Thanh Thúy 

225 Long An Bùi Ngọc Tố Trinh 

226 Nghệ An Nguyễn Thị Hồng Chiên 

227 Nghệ An Nguyễn Khắc Công 

228 
P.KHCN CN Phan 
Thiết           

Nguyễn Thị Mười 

229 P. CN Hồ Chí Minh          Lê Thị Thúy Hạnh 

230 P.KTGD CN Hội An               Đoàn Thị Bích Liên 

231 PGD Khánh Hội                  Trần Văn Hải 

232 PGD Lê Thị Riêng               Công Huyền Tôn Nữ Thúy Liên 

233 PGD Quận 9                     Phạm Tùng Linh 

234 PGD Trảng Dài                  Hoàng Minh Châu 

235 Phú Thọ Nguyễn Quang Thiệu 

236 Phú Thọ Nguyễn Tố Uyên 

237 Quảng Ninh Bùi Quốc Khánh 

238 Tây Ninh Từ Bích Trâm 

239 Thái Bình Nguyễn Thị Nguyệt 

240 Thái Bình Bùi Thu Hương 

241 Thái Bình Nguyễn Văn Sơn 

242 Thái Bình Nguyễn Thị Thúy Hoàn 

243 Thái Bình Ngô Văn Thảo 

244 Thái Bình Phạm Văn Triệu 

245 Thái Bình Nguyễn Văn Thịnh 

246 Thái Bình Trần Thị Thu Hường 

247 Thái Bình Hà Hồng Dân 

248 Thái Bình Phạm Tiến Dũng 

249 Thái Nguyên Trần Thị Thương Thương 

250 Thái Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Hương 

251 Thái Nguyên Bùi Phương Thanh 

252 Thái Nguyên Đào Thái Hòa 

253 Thanh Hoá Nguyễn Văn Sơn 

254 Thanh Hóa Nguyễn Anh Tú 

255 Thừa Thiên - Huế Phạm Xuân Hải 

256 Thừa Thiên - Huế Trần Hữu Khánh 

257 Thừa Thiên - Huế Đặng Thị Xuân Tình 

258 Thừa Thiên - Huế Trương Văn Toản 

259 Thừa Thiên - Huế Hoàng Thị Kiều 

260 Thừa Thiên - Huế Mai Thị Hiền Diệu 

261 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Giáng Hương 

262 Tiền Giang Trần Thanh Tùng 

263 Tiền Giang Lê Thị Xuân Kim 

264 Tiền Giang Nguyễn Phước Tín 

265 Tiền Giang Dương Tấn Thịnh 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

266 Tiền Giang Trần Kim Chi 

267 Tiền Giang Nguyễn Cao Hương Trang 

268 Vĩnh Long Lê Văn Son 

269 Vĩnh Long Nguyễn Thị Huỳnh 

270 Vĩnh Long Ngô Đồng Lũy 

271 Vĩnh Long Nguyễn Văn Phú 

272 Vĩnh Long Ngô Thanh Tâm 

273 Vĩnh Long Huỳnh Thị Chi 

274 Vĩnh Long Lưu Thị Mỹ Kim 

275 Vĩnh Long Huỳnh Thị Ngọc Dung 

276 Vĩnh Long Trần Thị Kim Tuyến 

277 Vĩnh Long Lê Hoàng Oanh 

278 Vĩnh Long Võ Văn Nghĩa 

279 Vĩnh Long Huỳnh Trần Trọng Cường 

280 Vĩnh Long Thạch Thị Phượng Huyên 

281 Vĩnh Long Nguyễn Đình Ngọc Hân 

282 Vĩnh Long Lê Thị Anh Thư 

283 Vĩnh Long Võ Phương Duy 

284 Vĩnh Long Mỹ Thị Gái 

285 Vĩnh Long Võ Tấn Đức 

286 Vĩnh Long Phạm Thành Đạt 

287 Vĩnh Phúc Nguyễn Trường Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 8/2022 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 Bà Rịa - Vũng Tàu Đặng Thị Khánh Nguyên 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Trương Cẩm Vân 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Tiến 

4 Bà Rịa - Vũng Tàu Trương Minh Hiền 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Tuấn Vũ 

6 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Bắc 

7 Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Nhựt 

8 Bắc Giang Phan Văn Vọng 

9 Bắc Giang Nguyễn Thị Hồng Ngân 

10 Bắc Giang Nguyễn Thanh Thương 

11 Bắc Ninh Lê Hoàng Mai 

12 Bắc Ninh Ngô Minh Thực 

13 Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Nga 

14 Bắc Ninh Nguyễn Thị Ngân 

15 Bắc Ninh Trần Thị Hiến 

16 Bắc Ninh Nguyễn Văn Minh 

17 Bắc Ninh Nguyễn Thọ Hai 

18 Bắc Ninh Đàm Văn Điện 

19 Bắc Ninh Trương Văn Hùng 

20 Bắc Ninh Nguyễn Thị Nguyệt 

21 Bắc Ninh Nguyễn Thế Anh 

22 Bắc Ninh Vũ Thị Chiều 

23 Bắc Ninh Nguyễn Xuân Phát 

24 Bắc Ninh Nguyễn Thị Họa 

25 Bắc Ninh Trần Thị Kim Yến 

26 Bắc Ninh Đỗ Danh Hải 

27 Bắc Ninh Nguyễn Đức Ninh 

28 Bến Tre Lê Thị Hồng Vân 

29 Bình Dương Nguyễn Tuyết Nhi 

30 Bình Dương Nguyễn Thị Nam 

31 Bình Dương Nguyễn Xuân Quế Tiên 

32 Bình Dương Trần Ngọc Diệu Hiếu 

33 Bình Dương Nguyễn Khắc Việt 

34 Bình Dương Nguyễn Long 

35 Bình Dương Nguyễn Thị Linh Phương 

36 Bình Dương Nguyễn Thị Bích 

37 Bình Dương Mai Thị Định Tâm 

38 Bình Dương Đặng Văn Tài 

39 Bình Dương Lê Thị Thanh Huệ 

40 Bình Dương Lê Đình Huy 

41 Bình Dương Đặng Công Thắng 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

42 Bình Phước Trương Thị Thu Trang 

43 Bình Phước Phạm Ngọc Tuấn 

44 Cần Thơ Dương Huỳnh Hiệp Châu 

45 Cần Thơ Nguyễn Thị Minh Ngọc 

46 Cần Thơ Dương Thị Huỳnh Anh 

47 Cần Thơ Nguyễn Phi Liếp 

48 Đà Nẵng Phạm Thị Hoa 

49 Đà Nẵng Phùng Văn Thuận 

50 Đà Nẵng La Thị Kim Hoàng 

51 Đà Nẵng Lê Thị Dạng 

52 Đà Nẵng Đào Huy Hoàng 

53 Đà Nẵng Ngô Trần Tố Uyên 

54 Đà Nẵng Trần Thị Lệ Hồng 

55 Đà Nẵng Trần Thị Trang 

56 Đà Nẵng Phan Thị Mỹ Kim 

57 Đà Nẵng Nguyễn Phước Long 

58 Đà Nẵng Phan Thị Kiều Diễm 

59 Đồng Nai Võ Đức Thịnh 

60 Đồng Nai Trần Hoài Thương 

61 Đồng Nai Nguyễn Duy Cường 

62 Đồng Nai Nguyễn Văn Khương 

63 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Nhân 

64 Đồng Nai Vũ Thị Mây 

65 Đồng Nai Phùng Thị Phương 

66 Đồng Nai Phạm Thị Bích Phượng 

67 Đồng Nai Trịnh Xuân Xiêm 

68 Đồng Nai Lê Thị Hòa 

69 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Dưỡng 

70 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Duy Hùng 

71 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Thành 

72 Đồng Nai Bùi Thị Thúy Nga 

73 Đồng Nai Nguyễn Thị Lan 

74 Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Ngân 

75 Đồng Nai Vũ Văn Thuy 

76 Đồng Nai Trần Thị Ngọc Vân 

77 Đồng Nai Nguyễn Trần Thanh Ngân 

78 Đồng Nai Ngô Thành Sang 

79 Đồng Nai Đinh Hoàng Đam 

80 Đồng Nai Trần Thị Phương Trúc 

81 Đồng Nai Nguyễn Thị Thanh Na 

82 Đồng Nai Hồ Thị Hạnh 

83 Đồng Nai Hoàng Thị Diễm Kiều 

84 Đồng Nai Trương Đình Vũ 

85 Đồng Nai Đặng Tường Duy 

86 Đồng Nai Nguyễn Văn Quyết 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

87 Đồng Nai Phạm Thái Kim Duyên 

88 Đồng Nai Trần Cao Thắng 

89 Hà Nam Vũ Nguyễn Hoàng 

90 Hà Nội Đỗ Thị Thanh Hường 

91 Hà Nội Mai Tuấn Dũng 

92 Hà Nội Lê Sơn Tùng 

93 Hà Nội Đinh Hồng Thái 

94 Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

95 Hà Nội Nguyễn Minh Đức 

96 Hà Nội Nguyễn Hữu Minh 

97 Hà Nội Nguyễn Hoàng Lương 

98 Hà Nội Nguyễn Viết Hùng 

99 Hà Nội Cung Hữu Hưởng 

100 Hà Nội Nguyễn Sỹ Ảnh 

101 Hà Nội Dương Thị Hồng Hạnh 

102 Hà Nội Dương Khánh Linh 

103 Hà Nội Hoàng Văn Minh 

104 Hà Nội Nguyễn Văn Hiệp 

105 Hà Nội Nguyễn Văn Vinh 

106 Hà Nội Nguyễn Thị Hiền 

107 Hà Nội Trần Đình Oanh 

108 Hà Nội Nguyễn Văn Lương 

109 Hà Nội Lê Thị Thanh Vân 

110 Hà Nội Quách Tố Nga 

111 Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Hằng 

112 Hà Nội Đỗ Thị Lan Anh 

113 Hà Nội Nguyễn Hồng Quân 

114 Hải Phòng Đỗ Thị Lan 

115 Hải Phòng Đỗ Văn Mạnh 

116 Hải Phòng Vũ Thị Hiếu 

117 Hải Phòng Nguyễn Thế Công 

118 Hải Phòng Vũ Thị Ái 

119 Hải Phòng Đinh Văn Chính 

120 Hải Phòng Nguyễn Mạnh Chiến 

121 Hải Phòng Đào Thị Thu Trang 

122 Hải Phòng Mai Văn Tùng 

123 Hải Phòng Phạm Mỹ Nữ 

124 Hải Phòng Nguyễn Văn Đức 

125 Hải Phòng Phạm Văn Vịnh 

126 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hằng 

127 Hồ Chí Minh Trần Thị Thanh Thủy 

128 Hồ Chí Minh Tôn Nữ Như Thúy 

129 Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Em 

130 Hồ Chí Minh Đoàn Thủ 

131 Hồ Chí Minh Hà Mai Ly 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

132 Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Huy 

133 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Húy 

134 Hồ Chí Minh Trương Thị Mai Thành 

135 Hồ Chí Minh Đào Thế Năng 

136 Hồ Chí Minh Đào Thế Thành Tâm 

137 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Nhung 

138 Hồ Chí Minh Bồ Thị Mỹ Chi 

139 Hồ Chí Minh Nguyễn Như Nhã Khanh 

140 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hằng 

141 Hồ Chí Minh Bùi Đức Bẩy 

142 Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn 

143 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

144 Hồ Chí Minh Vũ Xuân Thái 

145 Hồ Chí Minh Phan Thị Thu Hà 

146 Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Quan 

147 Hồ Chí Minh Hồ Thị Hoàng Oanh 

148 Hồ Chí Minh Đặng Quốc Hưng 

149 Hồ Chí Minh Lê Minh Hoàng 

150 Hồ Chí Minh Phạm Duy Hiền 

151 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Bích Hợp 

152 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tuyển 

153 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhiễn 

154 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hoài Diệp 

155 Hồ Chí Minh Châu Thế Trực 

156 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Sao Mai 

157 Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Thái 

158 Hồ Chí Minh Lê Minh Thơ 

159 Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Cúc 

160 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thúy Hằng 

161 Hồ Chí Minh Trần Hữu Kim 

162 Hồ Chí Minh Đồng Ngọc Thành Danh 

163 Hồ Chí Minh Vũ Văn Đức 

164 Hồ Chí Minh Lê Thụy Thanh Trang 

165 Hồ Chí Minh Trần Minh Hoàng 

166 Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Giang 

167 Hồ Chí Minh Trịnh Trường An Khương 

168 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Trang 

169 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Thúy Oanh 

170 Hồ Chí Minh Đinh Thị Lụa 

171 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Minh 

172 Hồ Chí Minh Đinh Bạt Nam 

173 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tình 

174 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Thê 

175 Hồ Chí Minh Trần Nguyễn Đoan Trang 

176 Hồ Chí Minh Lê Hồng Hạnh 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

177 Hồ Chí Minh Đào Văn Phú 

178 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hải 

179 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Trang 

180 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tiêu 

181 Hồ Chí Minh Trương Tấn Khôi 

182 Hồ Chí Minh Nguyễn Phỉ Trí 

183 Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Đức 

184 Hồ Chí Minh Trương Thị Khánh Mỹ 

185 Hồ Chí Minh Hồ Văn Cường 

186 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Đức 

187 Hồ Chí Minh Hoàng Viết Dương 

188 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Hương 

189 Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hiền 

190 Hồ Chí Minh Lưu Thu Thủy 

191 Hồ Chí Minh Huỳnh Lê Thanh Bình 

192 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Nhung 

193 Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Hùng 

194 Hưng Yên Đỗ Vui Mừng 

195 Hưng Yên Hoàng Thị Mai Hương 

196 Hưng Yên Doãn Quốc Huy 

197 Hưng Yên Phạm Minh Tuấn 

198 Hưng Yên Nguyễn Thu Huế 

199 Hưng Yên Vũ Văn Nhiên 

200 Hưng Yên Quách Đắc Huy 

201 Hưng Yên Vũ Đình Phú 

202 Hưng Yên Nguyễn Văn Tuấn 

203 Khánh Hoà Vũ Hoàng Giang 

204 Kiên Giang Nguyễn Cao Cường 

205 Kiên Giang Lại Thị Rằm 

206 Kiên Giang Triệu Tấn Đạt 

207 Long An Lê Hải Phong 

208 Long An Lương Bảo Sơn 

209 Long An Phạm Chí Tâm 

210 Long An Nguyễn Thành Công 

211 Long An Nguyễn Thị Duyên Như 

212 Long An Dương Công Trường 

213 Long An Trần Ngọc Nhã Thi 

214 Long An Nhan Tú Tài 

215 Long An Nguyễn Thị Bé Bảy 

216 Long An Trần Thị Bích Thảo 

217 Long An Võ Văn Hồng Ngọc 

218 Long An Võ Thị Phiện 

219 Long An Phạm Đình Hiếu 

220 Long An Võ Trung Tín 

221 Long An Lê Thanh Tuấn 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

222 Long An Nguyễn Ngọc Huân 

223 Long An Nguyễn Ngọc Huy 

224 Long An Nguyễn Thị Mót 

225 Long An Trần Khánh Tùng 

226 Long An Cao Thị Hồng Gấm 

227 Long An Trần Công Hậu 

228 Long An Dương Hoàng Sơn 

229 CN Buôn Ma Thuột        Trần Thị Diễm Vân 

230 CN Sài Gòn              Nguyễn Thế Đề 

231 CN Thăng Long           Đặng Chiến Thắng 

232 Long Biên               Vũ Thị Hòa 

233 P.KHCN Tây Hà Nội              Nguyễn Lan Hương 

234 CN Đồng Nai             Nguyễn Văn Minh 

235 P.KTGD CN Hội An               Đỗ Thị Thu Quí 

236 P.KTGD CN Hội An               Vương Thị Thủy 

237 P.KTGD Long Biên               Nguyễn Kim Hùng 

238 GD P.Đ.Phùng         Phan Minh Hà 

239 PGD Bà Chiểu                   Cao Thanh Liêm 

240 PGD Đức Phổ                    Trần Hoàng 

241 PGD Hóc Môn                    Huỳnh Bảo Thanh 

242 PGD Quận 9                     Lê Thị Hồng Nhung 

243 Phú Thọ Mai Văn Tiến 

244 Phú Thọ Nguyễn Thị Mừng 

245 Phú Thọ Mai Thị Loan 

246 Quảng Nam Phan Văn Duy 

247 Quảng Ninh Lê Ngọc Toàn 

248 Quảng Ninh Vũ Quốc Khánh 

249 Quảng Ninh Đỗ Thế Huân 

250 Quảng Ninh Trần Thu Hà 

251 Thái Bình Phạm Thị Hương 

252 Thái Bình Đỗ Thị Luyến 

253 Thái Bình Vũ Cao Cường 

254 Thái Nguyên Phạm Quang Huy 

255 Thái Nguyên Nguyễn Thị Hạnh 

256 Thái Nguyên Trịnh Kiên Chung 

257 Thừa Thiên - Huế Phan Minh Thành 

258 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Nhường 

259 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Diệu Hiền 

260 Tiền Giang Nguyễn Thị Hồng Loan 

261 Tiền Giang Nguyễn Thị Út 

262 Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Huyền 

263 Tiền Giang Hồ Thanh Tạo 

264 Vĩnh Long Nguyễn Thị Như Thủy 

265 Vĩnh Long Cao Anh Trung 

266 Vĩnh Long Trần Thị Mỹ Luyến 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

267 Vĩnh Long Nguyễn Trọng Hòa 

268 Vĩnh Long Lương Hoàng Tú 

269 Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Trang 

270 Vĩnh Long Phan Thị Như Ý 

271 Vĩnh Long Hồ Thanh Hạ 

272 Vĩnh Long Phan Văn Các Hồng 

273 Vĩnh Long Đoàn Anh Hà 

274 Vĩnh Long Nguyễn Kim Chi 

275 Vĩnh Long Nguyễn Minh Thư 

276 Vĩnh Long Dương Thị Mai Trâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 7/2022 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 An Giang Nguyễn Thị Kim Chi 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Trọng Đại 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Tuyết Nga 

4 Bà Rịa - Vũng Tàu Mai Quốc Sang 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Thắng 

6 Bà Rịa - Vũng Tàu Phan Thị Phương Thảo 

7 Bà Rịa - Vũng Tàu Phan Xuân Trường 

8 Bắc Giang Phạm Văn Hưng 

9 Bắc Ninh Ngô Thị Kim Thúy 

10 Bắc Ninh Đỗ Văn Cử 

11 Bắc Ninh Vũ Thị Hải 

12 Bắc Ninh Hoàng Thị Thu 

13 Bắc Ninh Nguyễn Văn Cường 

14 Bắc Ninh Đỗ Trung Đăng Thành 

15 Bắc Ninh Nguyễn Văn Vĩnh 

16 Bến Tre Trần Thị Hồng Phương 

17 Bình Dương Vũ Thị Huyền 

18 Bình Dương Trương Thị Hoàng Oanh 

19 Bình Dương Hoàng Thanh Bình 

20 Bình Dương Đặng Thị Minh 

21 Bình Dương Nìm Chí Phí 

22 Bình Dương Lê Văn Thái 

23 Bình Dương Lê Quang Dũng 

24 Bình Dương Đào Trường Giang 

25 Cà mau Trần Cảnh Minh 

26 Cần Thơ Trần Xuân Ninh 

27 Cần Thơ NguyễN HoàNg Anh 

28 CN Hà Nội                      Nguyễn Kim Thùy Linh 

29 CN Hoàng Mai                   Trần Thị Kim Anh 

30 CN Phan Thiết                  Phan Thái Hiền 

31 Đà Nẵng Đoàn Hiển Vinh 

32 Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Lâm 

33 Đà Nẵng Nguyễn Thị Lệ Xuân 

34 Đà Nẵng Tôn Thất Huy Minh 

35 Đà Nẵng Vương Lê Mỹ Nga 

36 Đà Nẵng Trần Minh Tiến 

37 Đà Nẵng Võ Thị Thu Hà 

38 Đà Nẵng Nguyễn Thị Thủy 

39 Đà Nẵng Ngô Thanh Trung 

40 Đà Nẵng Hà Anh Tuấn 

41 Đà Nẵng Bùi Thị Trang 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

42 Đà Nẵng Đặng Thị Hồng Minh 

43 Đồng Nai Nguyễn Thị Ái Nhung 

44 Đồng Nai Nguyễn Đăng Nam 

45 Đồng Nai Voòng Lỷ Pạt 

46 Đồng Nai Trần Đức Khang 

47 Đồng Nai Nguyễn Tiến Toàn 

48 Đồng Nai Trần Thị Thu Trang 

49 Đồng Nai Nguyễn Thị Lan Hương 

50 Đồng Nai Ngô Thị Thủy Tiên 

51 Đồng Nai Phan Cẩm Nhung 

52 Đồng Nai Nguyễn Anh Phương 

53 Đồng Nai Tằng Chắn Lìn 

54 Đồng Nai Nguyễn Thị Ngọc Thanh 

55 Đồng Nai Thòng Cóc Sáng 

56 Đồng Nai Ngô Xuân Văn 

57 Đồng Nai Phạm Thị Lan Phương 

58 Đồng Nai Lý Thành Đạt 

59 Đồng Nai Nguyễn Văn Hòa 

60 Đồng Nai Nguyễn Văn Phượng 

61 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Huy 

62 Đồng Nai Trần Tiến Dũng 

63 Đồng Nai Nguyễn Tấn Trường 

64 Đồng Nai Lê Thanh Cảnh 

65 Đồng Nai Nguyễn Thị Thúy Phượng 

66 Đồng Nai Nguyễn Thị Tuyết Mai 

67 Đồng Nai Nguyễn Công Chương 

68 Đồng Nai Nguyễn Mạnh Thắng 

69 Đồng Nai Nguyễn Thức 

70 Đồng Nai Trần Đình Nam 

71 Đồng Nai Nguyễn Hữu Đức 

72 Hà Nam Vũ Đức Luyện 

73 Hà Nam Trương Văn Quân 

74 Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hiền 

75 Hà Nội Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Flc Faros 

76 Hà Nội Phạm Duy Khánh 

77 Hà Nội Bùi Thị Ngọc Hà 

78 Hà Nội Nguyễn Duy Hưng 

79 Hà Nội Nguyễn Thị Minh Châu 

80 Hà Nội Đỗ Giáng My 

81 Hà Nội Vương Văn Chung 

82 Hà Nội Dương Tuấn Hưng 

83 Hà Nội Nguyễn Bá Trung 

84 Hà Nội Nguyễn Văn Tường 

85 Hà Nội Nguyễn Hồng Ngọc 

86 Hà Nội Lê Hoài Thu 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

87 Hà Nội Trần Tùng Linh 

88 Hà Nội Nguyễn Đức Anh 

89 Hà Nội Phạm Văn Phúc 

90 Hà Nội Ngô Việt Khanh 

91 Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

92 Hà Nội Vũ Thị Hải Hường 

93 Hà Nội Tạ Quang Dũng 

94 Hà Nội Trần Thị Nhàn 

95 Hà Nội Nguyễn Thu Hương 

96 Hà Nội Nguyễn Thúy Hà 

97 Hà Nội Nguyễn Thành Sơn 

98 Hà Nội Phạm Tú Cầu 

99 Hà Nội Trần Minh Hằng 

100 Hà Nội Lê Thị Thu Trang 

101 Hà Nội Đỗ Thị Tú Oanh 

102 Hà Nội Vũ Thị Lan Hương 

103 Hà Nội Nông Thị Minh Thu 

104 Hải Phòng Đặng Trung Tưởng 

105 Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giám Định Sao Việt 

106 Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Hương 

107 Hải Phòng Trần Thành Tâm 

108 Hải Phòng Nguyễn Văn An 

109 Hải Phòng Phạm Văn Thích 

110 Hải Phòng Phạm Văn Phú 

111 Hải Phòng Trần Thị Hải Quyên 

112 Hải Phòng Vũ Thị Hường 

113 Hải Phòng Nguyễn Văn Hoàng 

114 Hải Phòng Trịnh Hồng Tươi 

115 Hải Phòng Nguyễn Đăng Dương 

116 Hải Phòng Nguyễn Văn Tuyền 

117 Hải Phòng Nguyễn Văn Kiên 

118 Hải Phòng Lê Văn Thứ 

119 Hải Phòng Nguyễn Văn Dương 

120 Hồ Chí Minh Trần Thị Nguyên Khương 

121 Hồ Chí Minh Vương Anh Thư 

122 Hồ Chí Minh Trần Lâm Minh Quyên 

123 Hồ Chí Minh Bùi Văn Tiên 

124 Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Thịnh 

125 Hồ Chí Minh Lê Minh Tâm 

126 Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Chiến 

127 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Minh Huyền 

128 Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Chương 

129 Hồ Chí Minh Đặng Thị Hà Lan 

130 Hồ Chí Minh Trang Thị Thúy 

131 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Song 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

132 Hồ Chí Minh Trần Thị Bích Chi 

133 Hồ Chí Minh Phạm Thị Thùy Trang 

134 Hồ Chí Minh Cao Thiên Tân 

135 Hồ Chí Minh Võ Thị Kim Anh 

136 Hồ Chí Minh Phan Văn Chúc 

137 Hồ Chí Minh Đoàn Đình Chương 

138 Hồ Chí Minh Gịp Kiếu 

139 Hồ Chí Minh Phạm Thị Kiều Linh 

140 Hồ Chí Minh Ô Cẩm Oai 

141 Hồ Chí Minh Trịnh Hoài Nam 

142 Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hoàng 

143 Hồ Chí Minh Đinh Công Bảo Quốc 

144 Hồ Chí Minh Phan Thị Nam Trân 

145 Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Phượng 

146 Hồ Chí Minh Lê Thị Thanh Thúy 

147 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Linh 

148 Hồ Chí Minh Trần Thị Trung Trinh 

149 Hồ Chí Minh Bùi Thị Thu Dung 

150 Hồ Chí Minh Phạm Hồng Phát 

151 Hồ Chí Minh Võ Thị Thanh Thủy 

152 Hồ Chí Minh Phan Thùy Trang 

153 Hồ Chí Minh Ngô Việt Phương 

154 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Hạnh 

155 Hồ Chí Minh Mã Thanh Hoài 

156 Hồ Chí Minh Hồ Thị Thanh Thủy 

157 Hồ Chí Minh Nguyễn Thúy Vy 

158 Hồ Chí Minh Nguyễn Huy Đạt 

159 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Tài 

160 Hồ Chí Minh Lê Thị Thanh Trúc 

161 Hồ Chí Minh Nguyễn Hà Giang 

162 Hồ Chí Minh Lương Thị Phấn 

163 Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Quân 

164 Hồ Chí Minh Đỗ Thị Hồng Thúy 

165 Hồ Chí Minh Trần Văn Rạnh 

166 Hồ Chí Minh Trần Thị Ngọc Thảo 

167 Hồ Chí Minh Đồng Quốc Bình 

168 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hương 

169 Hồ Chí Minh Trần Hồ Nhật Trang 

170 Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thọ 

171 Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Hậu 

172 Hồ Chí Minh Hồ Thị Ngọc Tuyền 

173 Hồ Chí Minh Trần Thị Ngọc Anh 

174 Hưng Yên Trần Văn Huy 

175 Hưng Yên Trần Thị Anh 

176 Hưng Yên Nguyễn Thị Huệ 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

177 Hưng Yên Trần Quý Hai 

178 Hưng Yên Hoàng Thị Tuyết 

179 Hưng Yên Lê Triệu Thủy Anh 

180 Hưng Yên Vũ Thị Thu Hà 

181 Hưng Yên Trần Thị Hà 

182 Kiên Giang Mai Đỗ Quỳnh Anh 

183 Lào Cai Nguyễn Thị Thơm 

184 Long An Nguyễn Phước Linh 

185 Long An Dương Văn Tuấn 

186 Long An Thi Hoàng Khiêm 

187 Long An Nguyễn Nhật Trường 

188 Long An Lê Thị Hồng 

189 Long An Lê Ngọc Minh 

190 Long An Lê Trung HiếU 

191 Long An Võ Thị Phu 

192 Long An Nguyễn Thành Danh 

193 Long An Nguyễn Ngọc Thôi 

194 Long An Nguyễn Thành Thắng 

195 Long An Nguyễn Hồng Quân 

196 Long An Lê Trí Tam 

197 PGD Bình Thạnh                 Ngô Thị Thanh Thúy 

198 PGD Long Biên                  Mai Thị Thu Thảo 

199 PGD Văn Quán                   Nguyễn Thanh Tùng 

200 Phú Yên Nguyễn Lê Nhiên 

201 Quảng Nam Phạm Thị Lan 

202 Quảng Ninh Trần Thị Thảo 

203 Quảng Ninh Giang Thị Hạnh 

204 Thái Bình Nguyễn Thị Khánh Vân 

205 Thái Bình Ngô Thanh Huyền 

206 Thái Nguyên Nguyễn Thị Nhung 

207 Thái Nguyên Nguyễn Đại Quy 

208 Thái Nguyên Đinh Quang Huy 

209 Thái Nguyên Nguyễn Trung Đức 

210 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Công Nghị 

211 Thừa Thiên - Huế Đoàn Thị Yến Nhi 

212 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Tân Quang 

213 Tiền Giang Nguyễn Thụy Trường An 

214 Tiền Giang Lê Thị Kim Ngân 

215 Tiền Giang Phạm Nguyễn Phương Hoa 

216 Tiền Giang Dương Hữu Toàn 

217 Tiền Giang Phan Văn Chín 

218 Tiền Giang Nguyễn Quốc Phong 

219 TP HCM Nghiêm Thị Hương 

220 Vĩnh Long Nguyễn Thị Nhân Trang 

221 Vĩnh Long Trần Thị Thanh Loan 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

222 Vĩnh Long Ngô Thị Thu Nguyệt 

223 Vĩnh Long Phạm Thị Hồng Lan 

224 Vĩnh Long Nguyễn Thị Lệ Thu 

225 Vĩnh Long Nguyễn Hiếu Tâm 

226 Vĩnh Long Mai Thị Tố Quyên 

227 Vĩnh Long Võ Hoàng Minh Lộc 

228 Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Dũng 

229 Vĩnh Long Võ Chí Cường 

230 Vĩnh Long Lê Thanh Sang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 6/2022 

   

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 Bà Rịa - Vũng Tàu Đặng Đình Dân 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Pháp 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thị Phương Thảo 

4 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Hải 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu Đinh Thị Thuỳ Dung 

6 Bà Rịa - Vũng Tàu Võ Thị Tuyết Sương 

7 Bắc Giang Thân Thị Tuyên 

8 Bắc Giang La Thanh Thanh 

9 Bắc Giang Nguyễn Thị Hạnh 

10 Bắc Giang Hoàng Văn Huấn 

11 Bắc Giang Nguyễn Tiến Sâm 

12 Bắc Ninh Nguyễn Thị Duyên 

13 Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Anh 

14 Bắc Ninh Nguyễn Phương Thảo 

15 Bắc Ninh Nguyễn Thị Quyên 

16 Bắc Ninh Nguyễn Văn Quân 

17 Bến Tre Nguyễn Ngọc Trà Mi 

18 Bến Tre Lê Thị Hồng Ngân 

19 Bến Tre Huỳnh Thị Tuyết Nhi 

20 Bình Dương Phan Thụy Thanh Thảo 

21 Bình Dương Trịnh Văn Khoa 

22 Bình Dương Bùi Thị Thùy Dương 

23 Bình Dương Trương Quốc Dương 

24 Bình Dương Lê Thị Nga 

25 Bình Dương Hà Xuân Hợi 

26 Bình Dương Huỳnh Thị Minh Kiều 

27 Bình Dương Võ Quế 

28 Bình Dương Nguyễn Thị Kiều Như 

29 Cần Thơ Trương Quốc Đạt 

30 Đà Nẵng Trần Quang Vinh 

31 Đà Nẵng Đồng Thị Xuyên 

32 Đà Nẵng Lê Xuân Hải 

33 Đà Nẵng Đỗ Thị Kim Hồng 

34 Đà Nẵng Dương Văn Định 

35 Đà Nẵng Tạ Thị Lan Hương 

36 Đà Nẵng Nguyễn Thị Hương 

37 Đà Nẵng Hồ Ngọc Vinh 

38 Đà Nẵng Đào Ngọc Phẩm 

39 Đà Nẵng Huỳnh Thị Minh Thanh 

40 Đồng Nai Lưu Thị Hồng Công 

41 Đồng Nai Nguyễn Lý Phi 



 
 

42 Đồng Nai Nguyễn Minh Trọng 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

43 Đồng Nai Nguyễn Viết Hùng 

44 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Minh Châu 

45 Đồng Nai Bùi Phạm Thiên Lập 

46 Đồng Nai Nguyễn Quang Lâm 

47 Đồng Nai Lê Thuận Thùy Trang 

48 Đồng Nai Nguyễn Văn Anh 

49 Đồng Nai Đặng Thị Diễm My 

50 Đồng Nai Nguyễn Minh Thanh 

51 Đồng Nai Lý Thanh Duy 

52 Đồng Nai Vũ Thị Lan Anh 

53 Đồng Nai Nguyễn Thị Ngọc Bích 

54 Đồng Nai Nguyễn Thị Xuân Thương 

55 Đồng Nai Nguyễn Thị Trúc Vi 

56 Đồng Nai Nguyễn Thị Thắm 

57 Đồng Nai Nguyễn Đăng Thênh 

58 Đồng Nai Võ Lượng 

59 Đồng Nai Trịnh Thị Lâm Sang 

60 Đồng Nai Nguyễn Minh Hậu 

61 Đồng Nai Lâm Thanh Đức 

62 Đồng Nai Nguyễn Thị Nhựt Vy 

63 Đồng Nai Trần Minh Thuy 

64 Đồng Tháp Nguyễn Văn Phúc 

65 Hà Nam Đỗ Ngọc Tú 

66 Hà Nam Trần Trung Hiếu 

67 Hà Nam Nguyễn Thị Hường 

68 Hà Nội Nguyễn Thị Chung 

69 Hà Nội Hoàng Trung Kiên 

70 Hà Nội Nguyễn Tuấn Dũng 

71 Hà Nội Nguyễn Thị Huyền Trang 

72 Hà Nội Nguyễn Thị Hoài Thu 

73 Hà Nội Vũ Thị Phương Thảo 

74 Hà Nội Phạm Quỳnh Trang 

75 Hà Nội Công Ty Tnhh Viet Nhat Steel 

76 Hà Nội Đỗ Thái Hà 

77 Hà Nội Khiếu Thị Hương 

78 Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hà 

79 Hà Nội Hà Thị Thanh Thư 

80 Hà Nội Mai Văn Tới 

81 Hà Nội Nguyễn Văn Hồng 

82 Hà Nội Đỗ Thu Trang 

83 Hà Nội Nguyễn Công Trọng 

84 Hà Nội Vũ Phi Long 

85 Hà Nội Nguyễn Vũ Thức 

86 Hà Nội Nguyễn Thị Hiếu 



 
 

 

87 Hà Nội Kiều Thị Thiệp 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

88 Hà Nội Nguyễn Văn Khải 

89 Hà Nội Đàm Thị Thùy Tươi 

90 Hà Nội Trương Công Bộ 

91 Hà Nội Lê Thị Huyền 

92 Hà Nội Nguyễn Tuấn Mỹ 

93 Hà Nội Trần Thị Hằng 

94 Hà Nội Ngô Thị Yến 

95 Hà Nội Nguyễn Thị Kim Anh 

96 Hải Phòng Nguyễn Thị Hằng 

97 Hải Phòng Ngô Toàn Thắng 

98 Hải Phòng Nguyễn Thị Huệ 

99 Hải Phòng Phạm Thị Hằng 

100 Hải Phòng Nguyễn Thị Phượng 

101 Hải Phòng Nguyễn Anh Tuấn 

102 Hải Phòng Đinh Thị Nhất 

103 Hải Phòng Nguyễn Sĩ Toán 

104 Hải Phòng Nguyễn Khánh Toàn 

105 Hải Phòng Đào Thị Hương 

106 Hải Phòng Nguyễn Phương Trang 

107 Hải Phòng Nguyễn Văn Ngọc 

108 Hải Phòng Hoàng Thị Dương 

109 Hải Phòng Bùi Văn Thiện 

110 Hải Phòng Nguyễn Thế Đoàn 

111 Hải Phòng Nguyễn Duy Thức 

112 Hải Phòng Trần Mạnh Hùng 

113 Hải Phòng Phạm Thị Hạnh 

114 Hải Phòng Lê Văn Hải 

115 Hồ Chí Minh Nguyễn Cao Hữu Trí 

116 Hồ Chí Minh Châu Gia Phương 

117 Hồ Chí Minh Đỗ Hoàng Can 

118 Hồ Chí Minh Trương Linh Ân 

119 Hồ Chí Minh Nguyễn Huỳnh Diễm My 

120 Hồ Chí Minh Trần Diễm Trinh 

121 Hồ Chí Minh Lê Đăng Khoa 

122 Hồ Chí Minh Lê Tất Thanh 

123 Hồ Chí Minh Nguyễn Lâm Bảo Sơn 

124 Hồ Chí Minh Lê Thị Thu Hiền 

125 Hồ Chí Minh Bùi Văn Hữu 

126 Hồ Chí Minh Ông Thanh Điền 

127 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mỹ Linh 

128 Hồ Chí Minh Võ Thị Mỹ Linh 

129 Hồ Chí Minh Thới Lập 

130 Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Trang 

131 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thạnh 



 
 

132 Hồ Chí Minh Nguyễn Gia Cát Tiên 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

133 Hồ Chí Minh Trần Thị Hạnh 

134 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mai 

135 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Loan 

136 Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung 

137 Hồ Chí Minh Lê Thị Yến Xuân 

138 Hồ Chí Minh Công Ty Trách Nhiệm HH Bất Động Sản Nguyên Hồng 

139 Hồ Chí Minh Trần Tuấn Khanh 

140 Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Phương 

141 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Sen 

142 Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Tuấn 

143 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

144 Hồ Chí Minh Lê Thị Thanh Hà 

145 Hồ Chí Minh Nguyễn Thái Lộc 

146 Hồ Chí Minh Cổ Liên Châu 

147 Hồ Chí Minh Võ Thị Bích Ngọc 

148 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Diễm 

149 Hồ Chí Minh Hà Văn Lợi 

150 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hệ 

151 Hồ Chí Minh Lâm Cẩm Thành 

152 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Khải 

153 Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Kiệt 

154 Hồ Chí Minh Huỳnh Minh Chánh 

155 Hồ Chí Minh Trần Thị Lý 

156 Hồ Chí Minh Đỗ Tân Thành Trung 

157 Hồ Chí Minh Nguyễn Như Diễm 

158 Hồ Chí Minh Nguyễn Hiếu Thiện 

159 Hồ Chí Minh Trần Thị Chí 

160 Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Ngọc 

161 Hồ Chí Minh Bùi Tuấn Hiền 

162 Hồ Chí Minh Quách Thụy Quỳnh Giao 

163 Hồ Chí Minh Trương Văn Trí 

164 Hồ Chí Minh Lý Thoại Nghi 

165 Hồ Chí Minh Trương Văn Tỷ 

166 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thùy Duyên 

167 Hồ Chí Minh Vũ Thế Hùng 

168 Hồ Chí Minh Trần Thanh Hà 

169 Hồ Chí Minh Âu Thị Vạn Lý 

170 Hồ Chí Minh Âu Thị Lan 

171 Hồ Chí Minh Lê Quang Phong 

172 Hồ Chí Minh Lý Kiến Thành 

173 Hồ Chí Minh Lê Thị Lang 

174 Hồ Chí Minh Trần Hoàng Diễm 

175 Hồ Chí Minh Phạm Đăng Quang 

176 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tấn 



 
 

 

177 Hồ Chí Minh Hồ Thị Diễm Kiều 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

178 Hồ Chí Minh Đào Thị Như Hường 

179 Hồ Chí Minh Thi Đỗ Hoàng Ân 

180 Hồ Chí Minh Hoàng Thị Thanh Hường 

181 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Năm 

182 Hồ Chí Minh Ngô Tuyết Nga 

183 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Trang 

184 Hồ Chí Minh Lê Ánh Tuyết 

185 Hồ Chí Minh Ninh Văn Kế 

186 Hồ Chí Minh Trần Thị Thanh Nguyệt 

187 Hồ Chí Minh Đặng Đăng Trọng Khương 

188 Hồ Chí Minh Ngô Quốc Dũng 

189 Hồ Chí Minh Trần Tiến Tuấn Phong 

190 Hưng Yên Vũ Thị Chuyên 

191 Hưng Yên Trần Huy Hùng 

192 Hưng Yên Bùi Thị Thúy 

193 Hưng Yên Hoàng Thị Thương 

194 Hưng Yên Nguyễn Văn Bổn 

195 Hưng Yên Chu Văn Nghị 

196 Hưng Yên Nguyễn Thị Phương Anh 

197 Kiên Giang Nguyễn Thy Phương Thảo 

198 Lâm Đồng Tằng Chắn Cú 

199 Lào Cai Lương Thị Lan Anh 

200 Long An Hồ Quốc Dũng Em 

201 Long An Nguyễn Quốc Vương 

202 Long An Huỳnh Thị Triệu 

203 Long An Nguyễn Hoàng Sang 

204 Long An Nguyễn Quang Tiền 

205 Long An Trương Văn Hùng 

206 Long An Lê Thị Ngọc Quí 

207 Long An Lê Thị Ngọc Giàu 

208 Long An Nguyễn Quốc Huy 

209 Long An Trần Thị Thúy Ngân 

210 Long An Trần Thị Thanh Thảo 

211 Long An Nguyễn Thái Ngọc 

212 Long An Bùi Văn Ninh 

213 Long An Đặng Thị Bé Hà 

214 Long An Lê Minh Thọ 

215 Long An Trương Trọng Thuyết 

216 Nam Định Phạm Quang Hướng 

217 CN Hoàng Mai            Phan Hồng Thu 

218 CN Phan Thiết           Nguyễn Hùng 

219 PGD Bà Chiểu                   Phan Thị Ngọc Hạnh 

220 PGD Hoàng Việt                 Lê Minh Huấn 

221 PGD Lê Chân                    Nguyễn Thị Thu Nhàn 



 
 

222 PGD Thạch Trụ                  Nguyễn Ngọc Thảo Viên 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

223 Quảng Ninh Hứa Thị Kim Thanh 

224 Thái Bình Bùi Mạnh Huyền 

225 Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Mạnh 

226 Thái Nguyên Hà Văn Kiên 

227 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Lê Sa 

228 Thừa Thiên - Huế Trần Thị Thanh Thu 

229 Thừa Thiên - Huế Đỗ Viết Hùng 

230 Tiền Giang Đặng Công Danh 

231 Tiền Giang Trần Tuấn Hùng 

232 Tiền Giang Nguyễn Ngọc Minh Tâm 

233 Tiền Giang Trần Hoàng Phong 

234 Tiền Giang Hà Thị Ngọc Hạnh 

235 Vĩnh Long Trương Duy Thiện 

236 Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Lan 

237 Vĩnh Long Nguyễn Văn Bình 

238 Vĩnh Long Hồ Thị Trang Huyền 

239 Vĩnh Long Lê Minh Truyền 

240 Vĩnh Long Mai Quốc Phong 

241 Vĩnh Long Văn Sĩ Hòa 

242 Vĩnh Long Đoàn Khuê 

243 Vĩnh Long Vũ Xuân Hoàn 

244 Vĩnh Long Nguyễn Minh Sáng 

245 Vĩnh Long Liêu Nguyễn Hoàng Nam 

246 Vĩnh Long Dương Kim Hà 

247 Vĩnh Long Hồ Ngọc Quí 

248 Vĩnh Long Lê Hoài An 

249 Vĩnh Long Huỳnh Thanh Mẫn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 5/2022 

   

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 Bà Rịa - Vũng Tàu Trương Thành Lâm 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Tấn Tài 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Ngọc Quỳnh 

4 Bắc Giang Đỗ Xuân Thắng 

5 Bắc Ninh Hoàng Văn Nên 

6 Bắc Ninh Nguyễn Thị Hậu 

7 Bắc Ninh Nguyễn Thị Ngọc 

8 Bình Dương Ngô Thị Bích Nga 

9 Bình Dương Nguyễn Văn Tài 

10 Bình Dương Dương Văn Dơn 

11 Bình Dương Nguyễn Thị Ngọc Diễm 

12 Bình Dương Nguyễn Thị Tuyết 

13 Bình Dương Lê Bá Hưng 

14 Bình Dương Lê Đăng Hải 

15 Cần Thơ TrầN Thị Kim Lanh 

16 Cần Thơ Phạm Thị Tuyết Trinh 

17 Cần Thơ Nguyễn Hoàng Long 

18 Cần Thơ Đỗ Hữu Lợi 

19 Đà Nẵng Lê Thị Hồng Thủy 

20 Đà Nẵng Nguyễn Lê Duy Hiền 

21 Đà Nẵng Trần Thị Thảo 

22 Đà Nẵng Lê Thị Kim Dung 

23 Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phong 

24 Đà Nẵng Hồ Thị Nga 

25 Đà Nẵng Hoàng Văn Huynh 

26 Đà Nẵng Nguyễn Chí Tâm 

27 Đà Nẵng Nguyễn Thị Hồng 

28 Đà Nẵng Lê Hồng Vương 

29 Đà Nẵng Võ Cường 

30 Đà Nẵng Trần Thị Lệ 

31 Đồng Nai Huỳnh Phi Long 

32 Đồng Nai Nguyễn Như Thịnh 

33 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Oánh 

34 Đồng Nai Thái Thị Như Ngọc 

35 Đồng Nai Nguyễn Thị Hương 

36 Đồng Nai Lê Đại Dương 

37 Đồng Nai Nguyễn Thị Duyên 

38 Đồng Nai Nguyễn Tiến Nam 

39 Đồng Nai Nguyễn Xuân Bình 

40 Đồng Nai Ngô Thị Ngọc Châu 

41 Đồng Nai Võ Thị Cẩm Nhung 



 
 

42 Đồng Nai Vi Ngọc Cường 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

43 Đồng Nai Lưu Thị Nhung 

44 Đồng Nai Nguyễn Thị Mỳ 

45 Hà Nam Đinh Thị Hòa 

46 Hà Nội Bùi Thị Thơm 

47 Hà Nội Nguyễn Trọng Tiến 

48 Hà Nội Nguyễn Thị Hòa 

49 Hà Nội Mai Văn Mạnh 

50 Hà Nội Nguyễn Hữu Vân 

51 Hà Nội Đỗ Mai Hương 

52 Hà Nội Nguyễn Thị Vân 

53 Hà Nội Đỗ Đức Nhuận 

54 Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hạnh 

55 Hà Nội Trần Thanh Hà 

56 Hà Nội Lê Xuân Hòa 

57 Hà Nội Nguyễn Thúy Ninh 

58 Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thảo 

59 Hà Nội Nguyễn Ngọc Phương 

60 Hà Nội Nguyễn Ngọc Dũng 

61 Hà Nội Nguyễn Thị Hằng 

62 Hà Nội Dương Văn Hợi 

63 Hà Nội Đặng Thị Thiện 

64 Hà Nội Chu Văn Yến 

65 Hà Nội Trần Văn Chiến 

66 Hà Nội Tô Hồng Quân 

67 Hải Phòng Lê Trung Chính 

68 Hải Phòng Trần Đức Hải 

69 Hải Phòng Phạm Thị Phương Hoa 

70 Hải Phòng Vũ Văn Trình 

71 Hải Phòng Nguyễn Văn Hai 

72 Hải Phòng Ngô Thị Dung 

73 Hải Phòng Nguyễn Văn Hòa 

74 Hải Phòng Phạm Thị Huyền 

75 Hải Phòng Phạm Văn Tráng 

76 Hải Phòng Trần Văn Thao 

77 Hải Phòng Đồng Văn Sóng 

78 Hải Phòng Trần Thị Chinh 

79 Hậu Giang Nguyễn Thị Điểm 

80 Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hồng Vân 

81 Hồ Chí Minh Ngô Thị Hồng Vỹ 

82 Hồ Chí Minh Trần Văn Trung 

83 Hồ Chí Minh Trương Thị Minh Loan 

84 Hồ Chí Minh Trịnh Thanh Hùng 

85 Hồ Chí Minh Trần Quang Duy 

86 Hồ Chí Minh Nguyễn Bùi Phương Tuyền 



 
 

 

87 Hồ Chí Minh Trần Văn Bắc 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

88 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Yến Vy 

89 Hồ Chí Minh Liễu Thái Chương 

90 Hồ Chí Minh Đinh Hoàng Diệp 

91 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nguyên 

92 Hồ Chí Minh Lê Thúy Nga 

93 Hồ Chí Minh Ngô Ái Mỹ Nhi 

94 Hồ Chí Minh Trần Đại Thắng 

95 Hồ Chí Minh Hoàng Khắc Thái 

96 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Duy Linh 

97 Hồ Chí Minh Đặng Hải Dương 

98 Hồ Chí Minh Lý Minh Tâm 

99 Hồ Chí Minh Phạm Đăng Đức 

100 Hồ Chí Minh Dương Thị Kiều Oanh 

101 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quỳnh Như 

102 Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hoàng Dung 

103 Hồ Chí Minh Tạ Xuân Tùng 

104 Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Lợi 

105 Hồ Chí Minh Bùi Chân Như 

106 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 

107 Hồ Chí Minh Võ Thị Mai 

108 Hồ Chí Minh Ngô Hồng Trung Tiến 

109 Hồ Chí Minh Dương Chí Hậu 

110 Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Mỹ 

111 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Hằng 

112 Hồ Chí Minh Lê Văn Quốc 

113 Hồ Chí Minh Đào Thị Huấn 

114 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Văn 

115 Hồ Chí Minh Lê Dư Kim Vui 

116 Hồ Chí Minh Thạch Bảo Huy 

117 Hồ Chí Minh Lê Thị Quế Văn 

118 Hồ Chí Minh Kiều Mộng Cầm 

119 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nức 

120 Hồ Chí Minh Mật Muối 

121 Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Giàu 

122 Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Linh 

123 Hồ Chí Minh Phan Thị Kim Dung 

124 Hồ Chí Minh Trần Văn Thanh 

125 Hồ Chí Minh Chung Tấn Hải 

126 Hồ Chí Minh Lê Nhật Quỳnh 

127 Hồ Chí Minh Phùng Thị Quỳnh 

128 Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Vũ 

129 Hồ Chí Minh Đỗ Nguyễn Minh Triết 

130 Hồ Chí Minh Đặng Thị Kiều Nga 

131 Hồ Chí Minh Lê Thị Thanh Thảo 



 
 

132 Hồ Chí Minh Phạm Hoàng Tử Vân 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

133 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Linh Thiều 

134 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Phương Uyên 

135 Hưng Yên Phạm Văn Đông 

136 Hưng Yên Nguyễn Thị Duyên 

137 Hưng Yên Trần Văn Sáng 

138 Long An Lê Hồng Phong 

139 Long An Võ Tấn Phong 

140 Long An Nguyễn Văn Trung 

141 Long An Nguyễn Thị Mỹ Loan 

142 Long An Thân Thị Thỏa 

143 Long An Võ Thị Nhi 

144 Long An Bùi Anh Tuấn 

145 Long An Nguyễn Khắc An 

146 Long An Ngô Thị Thanh Tuyền 

147 Long An Lê Hoàng Lăm 

148 Long An Nguyễn Thị Hải Yến 

149 Long An Nguyễn Hoàng Ân 

150 Long An Cao Thị Thúy 

151 Long An Nguyễn Thị Cao Phong 

152 Nam Định Phạm Thị Liên Hương 

153 
P.KTGD CN Bình 
Dương          

Nguyễn Thị Băng Tâm 

154 PGD Đức Phổ                    Vũ Thu Hằng 

155 PGD Thăng Bình                 Nguyễn Văn Hóa 

156 Phú Thọ Nguyễn Thị Phương 

157 Quảng Ninh Vũ Thị Nhàn 

158 Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh 

159 Quảng Ninh Trần Minh Hồng 

160 Quảng Ninh Đỗ Thị Hồng 

161 Tây Ninh Phạm Thị Bích Vân 

162 Thái Bình Vũ Thị Thanh Hương 

163 Thái Bình Trần Thị Minh Hoa 

164 Thái Nguyên Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

165 Thái Nguyên Hoàng Ngọc Hùng 

166 Thái Nguyên Nguyễn Thị Huyền 

167 Thanh Hoá Lê Văn Hiếu 

168 Thanh Hóa Nguyễn Thị Giang 

169 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Hữu Shatin 

170 Tiền Giang Lê Hồ Phương Như 

171 Tiền Giang Phùng Thị Kim Trúc 

172 Trà Vinh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Seasco 

173 Vĩnh Long Tăng Thị Thu Thủy 

174 Vĩnh Long Nguyễn Kỳ Dương 

175 Vĩnh Long Lê Văn Lộc 



 
 

 

176 Vĩnh Long Ngô Thị Thanh Trúc 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

177 Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Nhung 

178 Vĩnh Long Lê Thanh Liên 

179 Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thư 

180 Vĩnh Long Lý Thị Hồng Mai 

181 Vĩnh Long Đinh Ngọc Em 

182 Vĩnh Long Hồ Thanh Tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 4/2022 

   

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 An Giang Nguyễn Hữu Hiền 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Thị Thúy An 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Kiều Quốc Tiến 

4 Bắc Giang Vũ Đình Trung 

5 Bắc Giang Lê Xuân Phong 

6 Bắc Ninh Vương Thị Tiệp 

7 Bắc Ninh Hoàng Thị Bích 

8 Bắc Ninh Hoàng Tùng 

9 Bắc Ninh Nguyễn Xuân Việt 

10 Bắc Ninh Đinh Xuân Anh 

11 Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Huynh 

12 Bắc Ninh Hoàng Thị Yến 

13 Bắc Ninh Vũ Văn Thao 

14 Bình Dương Nguyễn Thị Tài 

15 Bình Dương Nguyễn Thị Huệ 

16 Bình Dương Võ Văn Thi 

17 Bình Dương Trần Thái Duy 

18 Bình Dương Nguyễn Giang Nam 

19 Bình Thuận Trần Thị Thanh Vân 

20 Cà mau Nguyễn Trúc Anh 

21 Cần Thơ Nguyễn Thị Hạnh 

22 Cần Thơ Dương Văn Hải 

23 Đà Nẵng Nguyễn Đông Phương 

24 Đà Nẵng Lê Thị Thúy Hòa 

25 Đà Nẵng Phạm Quang Thức 

26 Đà Nẵng Ngô Thị Thủy 

27 Đà Nẵng Dương Diệu Linh 

28 Đà Nẵng Trần Tuấn Kỳ 

29 Đà Nẵng Mai Thị Huệ 

30 Đà Nẵng Lê Thị Mỹ Hạnh 

31 Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu 

32 Đà Nẵng Đinh Lê Anh Tuấn 

33 Đà Nẵng Nguyễn Thị Gấm 

34 Đà Nẵng Đặng Vũ Trọng 

35 Đà Nẵng Nguyễn Thị Dung 

36 Đà Nẵng Ngô Anh Thư 

37 Đà Nẵng Lê Thị Bích Trâm 

38 Đồng Nai Phạm Ngọc Trâm 

39 Đồng Nai Phạm Thị Hoài Thương 

40 Đồng Nai Phan Thị Thùy Dương 

41 Đồng Nai Lê Thị Như Hoa 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

42 Đồng Nai Nguyễn Quang Khánh 

43 Đồng Nai Trần Đăng Khoa 

44 Đồng Nai Chung Thị Thanh Thúy 

45 Đồng Nai Trần Thị Mùa 

46 Đồng Nai Nguyễn Thành Phát 

47 Đồng Nai Lê Thị NgọC Phương 

48 Đồng Nai Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

49 Đồng Nai Nguyễn Văn Thảo 

50 Đồng Nai Hoàng Văn Dũng 

51 Đồng Nai Trần Kim Nhị 

52 Gia Lai Nguyễn Minh Phú 

53 Hà Nội Hoàng Mạnh Tường 

54 Hà Nội Lê Hiếu Trung 

55 Hà Nội Phạm Thị Minh 

56 Hà Nội Trần Đăng Tuấn 

57 Hà Nội Đặng Thị Nguyệt Quế 

58 Hà Nội Vũ Hoài Nam 

59 Hà Nội Phùng Xuân Ích 

60 Hà Nội Ngô Thị Hải Yên 

61 Hà Nội Trần Thanh Tuyết 

62 Hà Nội Nguyễn Bá Huấn 

63 Hà Nội Bùi Thị Hà Anh 

64 Hà Nội Phan Văn Lương 

65 Hà Nội Nghiêm Thị Cúc 

66 Hà Nội Nguyễn Văn Ban 

67 Hà Nội Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Điện Năng Việt Nam 

68 Hà Nội Nguyễn Hoàng Nam 

69 Hà Nội Phạm Ngọc Hùng 

70 Hà Nội Lê Văn Hưng 

71 Hà Nội Phí Nguyên Hà 

72 Hà Nội Hoàng Quốc Huy 

73 Hà Nội Hà Thị Thu Anh 

74 Hà Nội Trần Thị Liên 

75 Hà Nội Ngô Mạnh Khởi 

76 Hà Nội Đỗ Thị Thu Dung 

77 Hà Nội Đàm Thị Ánh Tuyết 

78 Hà Nội Trịnh Ngọc Điệp 

79 Hải Phòng Nguyễn Thị Mến 

80 Hải Phòng Đào Thị Xuân 

81 Hải Phòng Đào Thị Bích Thủy 

82 Hải Phòng Nguyễn Thị Hà 

83 Hải Phòng Lưu Thị Chi 

84 Hải Phòng Nguyễn Quốc Trường 

85 Hải Phòng Vũ Thị Tám 

86 Hải Phòng Trần Đăng Khoa 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

87 Hải Phòng Nguyễn Văn Tú 

88 Hồ Chí Minh Trần Thị Loan 

89 Hồ Chí Minh Phạm Tấn Trung 

90 Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Huy 

91 Hồ Chí Minh Lê Thụy Trà My 

92 Hồ Chí Minh Võ Thị Phương Thảo 

93 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trãi 

94 Hồ Chí Minh Huỳnh Tấn Lượng 

95 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Châu 

96 Hồ Chí Minh Lê Thị Hạnh 

97 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tài 

98 Hồ Chí Minh Hà Vũ Minh Tâm 

99 Hồ Chí Minh Lê Kim Long 

100 Hồ Chí Minh Trương Khắc Phong 

101 Hồ Chí Minh Lý Kiến Huy 

102 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Sĩ 

103 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Như Mai 

104 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tuyết Nga 

105 Hồ Chí Minh Võ Minh Đức 

106 Hồ Chí Minh Trần Đức Minh 

107 Hồ Chí Minh Hà Vũ Linh 

108 Hồ Chí Minh Trịnh Minh Dũng 

109 Hồ Chí Minh Võ Thị Trương 

110 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Như Kiều 

111 Hồ Chí Minh Phạm Huy Tỏ 

112 Hồ Chí Minh Phạm Thị Kim Phượng 

113 Hồ Chí Minh Võ Văn Đâu 

114 Hồ Chí Minh Phan Văn Tú 

115 Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Phát 

116 Hồ Chí Minh Cao Đức Dưỡng 

117 Hồ Chí Minh Tôn Thất Nguyễn Thi 

118 Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Vui 

119 Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Thơ 

120 Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Diệu 

121 Hồ Chí Minh Phạm Xuân Thắng 

122 Hồ Chí Minh Phạm Trung Hiếu 

123 Hồ Chí Minh Lê Thị Minh Thoa 

124 Hồ Chí Minh Trần Tấn Phát 

125 Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Khai 

126 Hồ Chí Minh Hà Xuân Bích Tuyền 

127 Hồ Chí Minh Lê Thị Minh Trâm 

128 Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Thể 

129 Hưng Yên Lưu Đình Thạch 

130 Hưng Yên Dương Thị Châm 

131 Hưng Yên Nguyễn Văn Tuấn 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

132 Hưng Yên Nguyễn Kim Toàn 

133 Kiên Giang Nguyễn Thị Phương Phú 

134 Lâm Đồng Tằng Chín Bẩu 

135 Lạng Sơn Nguyễn Duy Nam 

136 Long An Nguyễn Minh Điền 

137 Long An Nguyễn Văn Lập 

138 Long An Trương Quang Đại 

139 Long An Nguyễn Văn Nhân 

140 Long An Võ Thị Tuyết Hoa 

141 Long An Lê Phương Hồng Ngọc 

142 Long An Tô Thị Kiều Thu 

143 Long An Huỳnh Ngũ Châu 

144 Long An Nguyễn Thị Mỹ Quyên 

145 Quảng Nam Võ Thị Thanh Phương 

146 Quảng Ninh Trần Quang Hiệp 

147 Quảng Ninh Trần Thị Trung 

148 Quảng Ninh Nguyễn Thành Công 

149 Quảng Ninh Phạm Thị Minh Huyền 

150 Thái Nguyên Vũ Thị Quý 

151 Thái Nguyên Lưu Thị Thu Hà 

152 Thái Nguyên Lê Gia Nguyên 

153 Thanh Hóa Lê Ngọc Thuyên 

154 Thừa Thiên - Huế Trần Kiêm Trí 

155 Thừa Thiên - Huế Trịnh Thị Ngọc Ánh 

156 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Bé 

157 Tiền Giang Nguyễn Hoàng Trung 

158 Tiền Giang Lê Thị Hằng Nga 

159 Tiền Giang Phan Văn Hòa 

160 TP HCM Tăng Khánh Phước 

161 Vĩnh Long Nguyễn Bá Tuấn 

162 Vĩnh Long Đoàn Lê Duy Triều 

163 Vĩnh Long TháI HồNg Phương 

164 Vĩnh Long Phạm Út Bột 

165 Vĩnh Long Sơn Trần Hữu Nghị 

166 Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Phượng 

167 Vĩnh Long Trần Hoàng Thành 

168 Vĩnh Long Đặng Văn Hải 

169 Vĩnh Long Nguyễn Thị Thu Dung 

170 Vĩnh Long Võ Minh Quang 

171 Hồ Chí Minh Mai Thị Kiều Trang 

 

 



 
 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 3/2022 

   

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Giang 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Bá Đảo 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Trung 

4 Bắc Giang Nguyễn Quang Sơn 

5 Bắc Giang Hoàng Văn Thông 

6 Bắc Giang Nguyễn Văn Đồng 

7 Bắc Giang Dương Văn Thắng 

8 Bắc Ninh Nguyễn Viết Nhật 

9 Bắc Ninh NguyễN Văn HiệP 

10 Bến Tre Nguyễn Kim Thoa 

11 Bình Dương Võ Văn Quân 

12 Bình Dương Nguyễn Văn Sơn 

13 Bình Dương Đinh Văn Hiểu 

14 Bình Dương Cao ĐạI LạC 

15 Bình Dương Lê Văn Điện 

16 Bình Dương Huỳnh Thị Hiền 

17 Bình Dương Lê Thị Hà 

18 Cà mau Cao Thành Đô 

19 Cần Thơ Trần Thế Sơn 

20 Đà Nẵng Tôn Nữ Thu Hương 

21 Đà Nẵng Kiều Thị Hạnh 

22 Đà Nẵng Huỳnh Thị Ngọc Vinh 

23 Đà Nẵng Nguyễn Tiến Quốc 

24 Đà Nẵng Lê Anh Tuấn 

25 Đà Nẵng Nguyễn Thị Bích Hạnh 

26 Đồng Nai Lê Hùng Việt 

27 Đồng Nai Nguyễn Văn Dũng 

28 Đồng Nai Nguyễn Thanh Hoàng 

29 Đồng Nai Bùi Minh Đô 

30 Đồng Nai Nguyễn Võ Sanh Đồng 

31 Đồng Nai Nguyễn Thị Thủy Tiên 

32 Đồng Nai Nguyễn Thị Dung 

33 Đồng Nai Nguyễn Thị Lan 

34 Đồng Nai Lê Hoài Phong 

35 Đồng Nai Trịnh Xuân Phương 

36 Đồng Nai Vũ Thị Hoài Đông 

37 Đồng Nai Sín Sy Múi 

38 Đồng Nai Nguyễn Thị Thanh Thúy 

39 Đồng Nai Phan Thị Minh Khuê 

40 Đồng Nai Lỷ Hỷ Ốn 

41 Đồng Nai Nguyễn Hồng Vân 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

42 Hà Nội Đoàn Kim Hà 

43 Hà Nội Đặng Thị Kim Anh 

44 Hà Nội Đào Thị Minh Nguyệt 

45 Hà Nội Phạm Thị Tuyết Nhung 

46 Hà Nội Phạm Văn Long 

47 Hà Nội Hoàng Thị Việt Nga 

48 Hà Nội Công Ty Cổ Phần Quản Lý ĐT và XD Công Trình Bắc Việt 

49 Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hằng 

50 Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn 

51 Hà Nội Đỗ Thảo Nhi 

52 Hà Nội Bùi Thị Hương Sen 

53 Hà Nội Phan Thanh Tuấn 

54 Hà Nội Bùi Tiến Mạnh 

55 Hà Nội Nguyễn Thị Sen 

56 Hà Nội Nguyễn Trọng Đức 

57 Hà Nội Nguyễn Viết Hồng 

58 Hà Nội Trần Sơn Tùng 

59 Hà Nội Lê Thị Ánh Tuyết 

60 Hải Phòng Nguyễn Quang Thanh 

61 Hải Phòng Tạ Hoàng Tùng 

62 Hải Phòng Trần Thiện Ngọc 

63 Hải Phòng Hoàng Thị Lan 

64 Hải Phòng Vũ Quang Tuyến 

65 Hải Phòng Ngô Văn Huân 

66 Hải Phòng Nguyễn Văn Hồng 

67 Hải Phòng Lý Đình Đáng 

68 Hải Phòng Trần Trung Tín 

69 Hải Phòng Nguyễn Văn Sơn 

70 Hải Phòng Đoàn Văn Đại 

71 Hồ Chí Minh Nguyễn An Giang 

72 Hồ Chí Minh Dương Thị Thu Hà 

73 Hồ Chí Minh Ngô Đình Châu 

74 Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Thành 

75 Hồ Chí Minh Trịnh Bội Văn 

76 Hồ Chí Minh Hoàng Văn Thượng 

77 Hồ Chí Minh Trần Lâm Tân 

78 Hồ Chí Minh Trần Ngọc Long 

79 Hồ Chí Minh Hầu Thị Thanh Hương 

80 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hoa 

81 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 

82 Hồ Chí Minh Hoàng Ngọc Bích 

83 Hồ Chí Minh Trần Minh Hùng 

84 Hồ Chí Minh Đoàn Công Trí 

85 Hồ Chí Minh Lê Thị Thảo Quyên 

86 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Dung 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

87 Hồ Chí Minh Đinh Hoàng Chánh 

88 Hồ Chí Minh Lê Hoàng Vũ 

89 Hồ Chí Minh Hà Văn Hùng 

90 Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Duy Thắng 

91 Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Khâm 

92 Hồ Chí Minh Phạm Quốc Phong 

93 Hồ Chí Minh Bàn Thị Thơm 

94 Hồ Chí Minh Kiều Công Cảnh 

95 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Lan 

96 Hồ Chí Minh Nguyễn Sỹ Ngọc 

97 Hồ Chí Minh Phạm Quốc Luân 

98 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Minh Thư 

99 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Nhân 

100 Hồ Chí Minh Trần Minh Khải 

101 Hồ Chí Minh Trần Kim Linh Duy 

102 Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Yến Vy 

103 Hồ Chí Minh Dương Minh Tuyết Ngọc 

104 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Chính 

105 Hồ Chí Minh Lê Thị Tuyết Nhi 

106 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Anh 

107 Hồ Chí Minh Vũ Thị Bích Liên 

108 Hồ Chí Minh Nguyễn Thái Kim Ngân 

109 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mỹ Y 

110 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thành 

111 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh 

112 Hồ Chí Minh Đặng Thị Tôi 

113 Hồ Chí Minh Lý Tố Nga 

114 Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hải 

115 Hồ Chí Minh Đỗ Duy Thanh 

116 Hồ Chí Minh Lê Thông 

117 Hồ Chí Minh Trần Hồng Diễm 

118 Hồ Chí Minh Võ Thị Phương Yến 

119 Hồ Chí Minh Ngô Ánh Thái 

120 Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Thiện 

121 Hồ Chí Minh Lê Trọng Phương 

122 Hồ Chí Minh Dương Hải Đăng 

123 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hòa 

124 Hưng Yên Phạm Văn Quý 

125 Kiên Giang Vòng Minh Trí 

126 Kon Tum Vũ Mạnh Tùng 

127 Long An Nguyễn Văn Tiền 

128 Long An Nguyễn Tấn An 

129 Long An Nguyễn Công Trí 

130 Long An Võ Công Hậu 

131 Long An Nguyễn Thị Mỹ Dung 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

132 Long An Lâm Văn Bơ 

133 Lưu Minh Thy Nguyễn Thanh Bình 

134 Nam Định Nguyễn Văn Sứ 

135 Nguyễn Hà Cường Đỗ Lê Minh 

136 Quảng Nam Nguyễn Thị Vân Kiều 

137 Quảng Ninh Nguyễn Thị Ngoan 

138 Thừa Thiên - Huế Trương Thị Tịnh Anh 

139 Tiền Giang Nguyễn Thị Phương Mai 

140 Tiền Giang Nguyễn Vi Quang 

141 Vĩnh Long Hoàng Lê Trang Đài 

142 Vĩnh Long Võ Thị Mỷ Tiền 

143 Vĩnh Long Lâm Văn Thanh 

144 Vĩnh Long Nguyễn Thị Thảo Chi 

145 Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Mai 

146 Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Vân 

147 Vĩnh Long Nguyễn Văn Thoại 

148 Vĩnh Long Hoàng Đăng Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 2/2022 

   

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Thơ 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty Tnhh Xây Lắp Và Thương Mại Việt Á Châu 

3 Bắc Giang Đào Thị Thảo 

4 Bạc Liêu Trần Trí Toại 

5 Bắc Ninh Lê Xuân Chính 

6 Bắc Ninh Nguyễn Thu Thủy 

7 Bắc Ninh Nguyễn Thị Hoa 

8 Bắc Ninh Nguyễn Văn Kiên 

9 Bắc Ninh Phan Thị Mỹ Linh 

10 Bình Định Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt 

11 Bình Dương Võ Thị Bích Trâm 

12 Bình Dương Đỗ Thị Thắm 

13 Bình Dương Bùi Văn Tuấn 

14 Bình Thuận Công Ty Tnhh Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung 

15 Cần Thơ Nguyễn Thụy Bạch Vân 

16 Đà Nẵng Phan Thị Thanh Xuân 

17 Đà Nẵng Trần Thị Thiếu Anh 

18 Đà Nẵng Phan Thị Phương Yến 

19 Đà Nẵng Nguyễn Duy Quảng 

20 Đà Nẵng Võ Thị Như Chung 

21 Đà Nẵng Võ Lâm Phương 

22 Đà Nẵng Lê Thị Linh Na 

23 Đà Nẵng Phạm Nhân Tài 

24 Đà Nẵng Phan Văn Phương 

25 Đồng Nai Thân Thị Hồng Minh 

26 Đồng Nai Lê Thị Ngọc Anh 

27 Đồng Nai Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 

28 Đồng Nai Hồ Thị Vinh 

29 Đồng Nai Vòng Sắc Kíu 

30 Đồng Nai Hà Thị Hường 

31 Đồng Nai Đào Ngọc Nhân 

32 Đồng Nai Nguyễn Đức Phương 

33 Đồng Nai Lê Tiến Mạnh 

34 Đồng Nai Nguyễn Thiên Long 

35 Đồng Nai Đỗ Trọng Tài 

36 Đồng Nai Phùng Thị Kim Ngọc 

37 Đồng Nai Nguyễn Văn Nam 

38 Đồng Nai Lê Văn Tiến 

39 Đồng Nai Nguyễn Thị Thùy Trang 

40 Đồng Nai Tiêu Thị Thuyết 

41 Đồng Nai Phạm Nhật Huy 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

42 Đồng Nai Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

43 Đồng Nai Phạm Duy Quang 

44 Đồng Nai Ngô Ngọc Thiện 

45 Đồng Nai Nguyễn Ngọc Phú 

46 Đồng Nai Hồ Thị Thanh 

47 Hà Nội Nguyễn Phi Long 

48 Hà Nội Trần Đức Quân 

49 Hà Nội Nguyễn Thị Hà Trang 

50 Hà Nội Nguyễn Thị Tam Nhị 

51 Hà Nội Nguyễn Thị Kim Hậu 

52 Hà Nội Nguyễn Thu Nga 

53 Hà Nội Bùi Thị Thanh Minh 

54 Hà Nội Đinh Thị Hoa 

55 Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Lựu 

56 Hà Nội Nguyễn Tiến Thành 

57 Hà Nội Hoàng An Biên 

58 Hà Nội Tạ Thị Nhung 

59 Hà Nội Hoàng Trị Đàn 

60 Hà Nội Trần Thị Mai Hường 

61 Hà Nội Phạm Thị Cúc 

62 Hải Phòng Tạ Ngọc Bảo 

63 Hải Phòng Phí Văn Hùng 

64 Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Đức Minh T&T 

65 Hải Phòng Phạm Viết Hệ 

66 Hải Phòng Phạm Thị Thủy 

67 Hải Phòng Bùi Thị Tâm 

68 Hải Phòng Vũ Thị Mai Anh 

69 Hải Phòng Nguyễn Thị Liên 

70 Hải Phòng Trần Văn Tiến 

71 Hải Phòng Phạm Văn Tùng 

72 Hải Phòng Nguyễn Thị Ngoan 

73 Hải Phòng Nguyễn Trọng Lý 

74 Hải Phòng Nguyễn Văn Doanh 

75 Hải Phòng Chu Sơn Hải 

76 Hồ Chí Minh Đặng Thúy Lan 

77 Hồ Chí Minh Phạm Văn Đàm 

78 Hồ Chí Minh Phan Quang Chiến Thắng 

79 Hồ Chí Minh Vũ Thị Hương 

80 Hồ Chí Minh Vũ Văn Thiệp 

81 Hồ Chí Minh Trần Văn Hưng 

82 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Kim 

83 Hồ Chí Minh Phạm Thị Thu Thủy 

84 Hồ Chí Minh Lương Hoàng Khải 

85 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Mai Trinh 

86 Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Nhôm Đúc Hợp Kim Lc 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

87 Hồ Chí Minh Đỗ Hữu Chiến 

88 Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Dung 

89 Hồ Chí Minh Phan Văn Giàu 

90 Hồ Chí Minh Đoàn Thị Gấm 

91 Hồ Chí Minh Lê Thị Hằng 

92 Hồ Chí Minh Lai Thanh Phượng 

93 Hồ Chí Minh Hoàng Thị Tú Anh 

94 Hồ Chí Minh Nguyễn Bích Quỳnh Giao 

95 Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Ngọc 

96 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Long 

97 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Thảo 

98 Hồ Chí Minh Lưu Văn Nhã 

99 Hồ Chí Minh Phạm Thị Hồng Diễm 

100 Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Thanh Hoàng 

101 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Anh Đào 

102 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Diễm 

103 Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Thoa 

104 Hồ Chí Minh Cao Thị Hà 

105 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tân 

106 Hồ Chí Minh Ngô Thị Ngọc 

107 Hồ Chí Minh Đặng Thị Hậu 

108 Hồ Chí Minh Lương Thị Yến Tuyết 

109 Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Xuân 

110 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Mân 

111 Hồ Chí Minh Phan Văn Đỉnh 

112 Hồ Chí Minh Vương Ngọc Vân 

113 Hồ Chí Minh Lê Quang Long 

114 Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Dũng 

115 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Giàu 

116 Hồ Chí Minh Biện Xuân Giào 

117 Hồ Chí Minh Lương Tuyết Ngọc 

118 Hồ Chí Minh Đặng Thị Mỹ Ngọc 

119 Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Hoài Ân 

120 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kiều Loan 

121 Hồ Chí Minh Trương Thị Hoa 

122 Hồ Chí Minh Nguyễn Trúc Linh 

123 Hồ Chí Minh Nguyễn Điền Nhanh 

124 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thùy Trâm 

125 Hồ Chí Minh Đặng Thị Thu Thuỷ 

126 Hồ Chí Minh Võ Thị Kim Nga 

127 Hồ Chí Minh Vũ Minh Hải 

128 Hồ Chí Minh Đặng Văn Kiệt 

129 Hồ Chí Minh Châu Quốc Đạt 

130 Hồ Chí Minh Phạm Hoàng Hải 

131 Hồ Chí Minh Tô Anh Tâm 



 
 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

132 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Bé Tám 

133 Hồ Chí Minh Kiều Ngọc Cẩn 

134 Hồ Chí Minh Lê Thị Bé 

135 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nguyệt 

136 Hồ Chí Minh Bùi Xuân Long 

137 Hưng Yên Vũ Thị Hiên 

138 Hưng Yên Trần Thị Lúa 

139 Hưng Yên Nguyễn Thị Mai 

140 Hưng Yên Đào Mạnh Tuấn 

141 Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến 

142 Hưng Yên Dương Văn Tư 

143 Hưng Yên Nguyễn Văn Bình 

144 Hưng Yên Vũ Văn Hiếu 

145 Hưng Yên Lã Quang Thắng 

146 Long An Trần Kim Nhân 

147 Long An Phan Thanh Hải 

148 Long An Phạm Thị Kim Liền 

149 Long An Nguyễn Thị Như Huỳnh 

150 Long An Nguyễn Trà My 

151 PGD Thạch Trụ                  Nguyễn Thị Thu Vân 

152 Quảng Nam Nguyễn Thị Thuỳ Trang 

153 Quảng Ninh Trần Văn Sự 

154 Tây Ninh Trương Thị Mai Thi 

155 Tây Ninh Tiêu Minh Hoàng 

156 Thái Bình Hà Ngọc Lan 

157 Thái Bình Hà Ngọc Lan 

158 Thái Bình Trần Trung Long 

159 Thái Bình Trần Văn Dũng 

160 Thái Nguyên Nguyễn Thị Duyên 

161 Thái Nguyên Lê Minh 

162 Thái Nguyên Trần Anh Tú 

163 Thái Nguyên Vũ Thị Hải Linh 

164 Thái Nguyên Đoàn Thanh Hương 

165 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Minh Nhật 

166 Thừa Thiên - Huế Võ Đông Dân 

167 Thừa Thiên - Huế Lê Thị Thu Hương 

168 Tiền Giang Nguyễn Thanh Chiến 

169 Tiền Giang Trương Thị Yến 

170 Tuyên Quang Đặng Văn Khánh 

171 Vĩnh Long Nguyễn Duy Khương 

172 Vĩnh Long Nguyễn Thanh Dân 

173 Vĩnh Long Bùi Thị Đào 

174 Vĩnh Long Huỳnh Thanh Tâm 

175 Vĩnh Long Bùi Ngọc Thảo Vy 

176 Vĩnh Long Ngô Thị Bích Thủy 



 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

177 Vĩnh Long Lê Thanh Chiếm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chương trình Chăm sóc khách hàng 2022  

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi sinh nhật tháng 1/2022 

   

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Cẩm Linh 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Hằng 

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Diễm Trang 

4 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Quyền 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu Kiều Văn Ninh 

6 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hoài Thương 

7 Bà Rịa - Vũng Tàu Trịnh Thị Kim Phụng 

8 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Tâm 

9 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Huân 

10 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Trường Giang 

11 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Chí Thiết 

12 Bắc Giang Đinh Thị (Mỹ) Hương 

13 Bắc Giang Lê Hồng Tân 

14 Bắc Giang Ngọ Văn Thức 

15 Bắc Giang Nguyễn Xuân Dậu 

16 Bắc Giang Trần Thị Hương Lan 

17 Bắc Ninh Nguyễn Hữu Anh 

18 Bắc Ninh Trần Thị Bình 

19 Bắc Ninh Phùng Thị Huyền 

20 Bắc Ninh Trần Mạnh Hà 

21 Bắc Ninh Trần Đăng Hùng 

22 Bến Tre Hà Thị Yên 

23 Bình Dương Hà Thị Chanh 

24 Bình Dương Châu Thị My 

25 Bình Dương Nguyễn Duy Thái 

26 Bình Dương Nguyễn Văn Phước 

27 Bình Dương Nguyễn Ngọc Anh 

28 Bình Dương Lê Hồng Phúc 

29 Bình Dương Nguyễn Thị Hòa 

30 Bình Dương Đỗ Đức Hải 

31 Bình Dương Trần Tuấn Triển 

32 Bình Dương Đinh Tiên Vương 

33 Bình Dương Nguyễn Văn Hoàng 

34 Bình Thuận Võ Hoàng Đạt 

35 Cà mau Huỳnh Tây Phương 

36 Cần Thơ Nguyễn Thị Thu Thủy 

37 Cần Thơ Nguyễn Thị Giang 

38 Đà Nẵng Nguyễn Thị Năm 

39 Đà Nẵng Phạm Thị Minh Dung 

40 Đà Nẵng Huỳnh Kim Linh 

41 Đà Nẵng Mai Đăng Dũng 



 
 

42 Đà Nẵng Thái Thị Xuân Hương 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

43 Đà Nẵng Lê Hoàng Long 

44 Đà Nẵng Nguyễn Văn Minh 

45 Đà Nẵng Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

46 Đà Nẵng Nguyễn Thành Công 

47 Đà Nẵng Phạm Thị Hồng Loan 

48 Đà Nẵng Lê Minh Tuấn 

49 Đà Nẵng Lê Tấn Bảy 

50 Đà Nẵng Từ Thị Thu 

51 Đà Nẵng Hà Thị Biên 

52 Đà Nẵng Đinh Văn Chúc 

53 Đà Nẵng Nguyễn Thị Diễm Châu 

54 Đà Nẵng Trương Thị Tú 

55 Đà Nẵng Trần Ngọc Lộc 

56 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Xuyên 

57 Đồng Nai Lý Nhân Phú 

58 Đồng Nai Lê Quốc Toản 

59 Đồng Nai Nguyễn Hồng Triều 

60 Đồng Nai Ngô Thị Thắm 

61 Đồng Nai Nguyễn Thanh Hùng 

62 Đồng Nai Trương Thị Phước 

63 Đồng Nai Phạm Thị Mịn 

64 Đồng Nai Ngô Nghiễm Nhiên 

65 Đồng Nai Mai Thanh Quang 

66 Đồng Nai Lê Thanh Phương 

67 Đồng Nai Trần Thị Ngọc Trinh 

68 Đồng Nai Nguyễn Thị Bách Nhân 

69 Đồng Nai Lê Thị Lệ 

70 Đồng Nai Nguyễn Thị Thúy Hoa 

71 Đồng Nai Trần Thị Thanh Thúy 

72 Đồng Nai Nguyễn Quốc Sử 

73 Đồng Nai Võ Thị Thu Nga 

74 Đồng Nai Nguyễn Thị Bé Thảo 

75 Đồng Nai Sou A Tah 

76 Đồng Nai Nguyễn Thị Thủy 

77 Đồng Nai Nguyễn Đăng Thông 

78 Đồng Nai Nguyễn Thị Dung 

79 Đồng Nai Phạm Thùy Trang 

80 Đồng Nai Nguyễn Thị Tiến 

81 Đồng Nai Nguyễn Thanh Tiến 

82 Đồng Nai Bùi Tấn Dũng 

83 Đồng Tháp Nguyễn Văn Tý 

84 Đồng Tháp Lê Tấn Tài 

85 Đồng Tháp Hồ Kim Ánh 

86 Đồng Tháp Nguyễn Thị Kim Phượng 



 
 

 

87 Đồng Tháp Lê Văn Hậu 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

88 Hà Nam Trương Văn Chiến 

89 Hà Nam Nguyễn Văn Đạo 

90 Hà Nam Nguyễn Thị Huyền 

91 Hà Nội Phạm Thế Hiệp 

92 Hà Nội Vũ Đức Duy 

93 Hà Nội Lã Đức Thọ 

94 Hà Nội Lại Thị Nhàn 

95 Hà Nội Tống Thị Mai 

96 Hà Nội Hoàng Thị Kim Thanh 

97 Hà Nội Ngô Hồng Hệ 

98 Hà Nội Hoàng Công Khai 

99 Hà Nội Phạm Văn Quang 

100 Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hằng 

101 Hà Nội Vũ Thị Tâm 

102 Hà Nội Đinh Hồng Tuấn 

103 Hà Nội Nguyễn Trần Trung Sơn 

104 Hà Nội Nguyễn Hồng Ngọc 

105 Hà Nội Phan Thị Hòa 

106 Hà Nội Nguyễn Hoàng Nhật 

107 Hà Nội Lý Thị Hoài 

108 Hà Nội Phạm Thị Thơm 

109 Hà Nội Lê Nguyễn Ngọc Dũng 

110 Hà Nội Lê Hoài Nam 

111 Hà Nội Vũ Thị Quyên 

112 Hà Nội Nguyễn Đăng Tĩnh 

113 Hà Nội Đinh Trọng Nhâm 

114 Hà Nội Bùi Khánh Huyền 

115 Hà Nội Đoàn Thị Thoan 

116 Hà Nội Phạm Thị Ngọc Hà 

117 Hà Nội Nguyễn Thị Thư 

118 Hà Nội Nguyễn Quang Diễn 

119 Hà Nội Nguyễn Đăng Tĩnh 

120 Hải Dương Nguyễn Thị Loan 

121 Hải Phòng Nguyễn Hồng Thắng 

122 Hải Phòng Phạm Hồng Chuyên 

123 Hải Phòng Cao Thanh Tùng 

124 Hải Phòng Nguyễn Văn Sức 

125 Hải Phòng Lưu Thị Sinh 

126 Hải Phòng Lê Hải Ninh 

127 Hải Phòng Đỗ Văn Sỹ 

128 Hậu Giang Trương Hoàng Khai 

129 Hậu Giang Nguyễn Trung Nghĩa 

130 Hồ Chí Minh Trần Thị Phê 

131 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hạc 



 
 

132 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tốt 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

133 Hồ Chí Minh Thiệu Thanh Tân 

134 Hồ Chí Minh Trần Huyền My 

135 Hồ Chí Minh Nguyễn Võ Triết Hạnh 

136 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Hà Minh 

137 Hồ Chí Minh Trương Thị Hương 

138 Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hằng 

139 Hồ Chí Minh Lê Đức Lợi 

140 Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Hải 

141 Hồ Chí Minh Hà Thị Mỹ Hạnh 

142 Hồ Chí Minh Mai Thị Nương 

143 Hồ Chí Minh Đoàn Thị Kim Dung 

144 Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Thép Hòa Phú 

145 Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tuấn 

146 Hồ Chí Minh Công Ty Tnhh Một Thành Viên Địa Ốc An Phú An 

147 Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Hưng 

148 Hồ Chí Minh Trần Ngọc Linh 

149 Hồ Chí Minh Huỳnh Công Ngọc Hân 

150 Hồ Chí Minh Tô Quang Bình 

151 Hồ Chí Minh Trịnh Thiên Đăng 

152 Hồ Chí Minh Phùng Văn Thể 

153 Hồ Chí Minh Nguyễn Thái Hiền 

154 Hồ Chí Minh Phạm Thị Lệ Khanh 

155 Hồ Chí Minh Dương Ngọc Minh Châu 

156 Hồ Chí Minh Lê Thị Thu Cúc 

157 Hồ Chí Minh Trần Văn Hùng 

158 Hồ Chí Minh Trần Ngọc Kiều 

159 Hồ Chí Minh Bùi Ngọc Thanh 

160 Hồ Chí Minh Lê Thị Trinh 

161 Hồ Chí Minh Mai Thị Kim Loan 

162 Hồ Chí Minh Lê Bá Đức 

163 Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Lực 

164 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

165 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vũ 

166 Hồ Chí Minh Trần Thị Linh Đa 

167 Hồ Chí Minh Phạm Thị Út 

168 Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Vương 

169 Hồ Chí Minh Bùi Thị Mỹ Nga 

170 Hồ Chí Minh Phan Xuân Trường 

171 Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Sang 

172 Hồ Chí Minh Phạm Tường Vy 

173 Hồ Chí Minh Vũ Thị Kiều Trinh 

174 Hồ Chí Minh Lâm Thị Tuyết 

175 Hồ Chí Minh Nguyễn Công Tạo 

176 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quỳnh Thoa 



 
 

 

177 Hồ Chí Minh Đỗ Hồng Ngọc 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

178 Hồ Chí Minh Trần Thanh Bình 

179 Hồ Chí Minh Phạm Thị Tuyết Nhung 

180 Hồ Chí Minh Lâm Bá Minh 

181 Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Linh 

182 Hồ Chí Minh Võ Thanh Vân 

183 Hồ Chí Minh Lê Thị Hoài Dung 

184 Hồ Chí Minh Nguyễn Mộng Đào 

185 Hồ Chí Minh Lưu Văn Toàn 

186 Hồ Chí Minh Giang Á Nguyệt 

187 Hồ Chí Minh Võ Quốc Tuấn 

188 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh 

189 Hồ Chí Minh Cao Thị Thảo 

190 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hạnh 

191 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Như 

192 Hồ Chí Minh Lý Thành Nhạn 

193 Hồ Chí Minh Bùi Thị Thanh Thảo 

194 Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Kim Hoàng 

195 Hồ Chí Minh Phạm Như Lộc 

196 Hồ Chí Minh Vũ Đức Thuận 

197 Hồ Chí Minh Nguyễn Trúc Phương 

198 Hồ Chí Minh Phạm Thị Thảo 

199 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lê 

200 Hồ Chí Minh Trần Thị Ngọc Bích 

201 Hồ Chí Minh Trần Thị Thu Trâm 

202 Hồ Chí Minh Phan Thị Hồng 

203 Hồ Chí Minh Lê Quang Toàn 

204 Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Tân 

205 Hồ Chí Minh Phạm Thành Lợi 

206 Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Thép Hòa Phú 

207 Hồ Chí Minh Công Ty Tnhh Một Thành Viên Địa Ốc An Phú An 

208 Hưng Yên Nguyễn Bá Luân 

209 Hưng Yên Phạm Văn Hữu 

210 Hưng Yên Phạm Văn Dũng 

211 Hưng Yên Phạm Văn Thuy 

212 Kiên Giang Tăng Ánh Nguyệt 

213 Kiên Giang Dương Hồ Vũ 

214 Kiên Giang Nguyễn Thanh Tâm 

215 Kiên Giang Châu Vương Phúc Hậu 

216 Kiên Giang Danh Hiếu 

217 Kiên Giang Trương Thị Kiều Loan 

218 Long An Nguyễn Văn Chương 

219 Long An Nguyễn Minh Tài 

220 Long An Mai Hữu Nghị 

221 Long An Dương Quan Trứ 



 
 

222 Long An Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

223 Long An Nguyễn Thanh Vũ 

224 Long An Bùi Thanh Sang 

225 Long An Trần Thị Kim Lan 

226 Long An LạI TuấN Khanh 

227 Long An NguyễN Thị TrúC Phương 

228 Long An Nguyễn Văn Bình 

229 Long An Thái Văn Đủ 

230 Long An Lê Minh Tuấn 

231 Long An Nguyễn Văn Thanh 

232 Long An Nguyễn Thị Mơ 

233 Long An Nguyễn Thành Thuận 

234 Long An Vũ Ngọc Toàn 

235 Long An Trần Thị Thu Phương 

236 Long An Huỳnh Tấn Hưng 

237 Long An Nguyễn Thị Thu Hương 

238 Long An Nguyễn Vũ Linh 

239 Long An Trần Tấn Ru 

240 Long An Trần Cẩm Hồng 

241 Long An Phạm Thị Thũy 

242 Long An Võ Thành Hải 

243 Long An Phạm Thành Trung 

244 Long An Nguyễn Thị Tuyết Mai 

245 Long An Trương Thị Bé Xuyến 

246 Long An Huỳnh Văn Lượm 

247 Long An Đinh Tấn Kiệt 

248 Long An Nguyễn Thị Nga 

249 Long An Bùi Thị Gái 

250 Long An Bùi Văn Mộng 

251 Long An Phạm Văn Thanh 

252 Long An Võ Văn Triển 

253 Long An Ngô Thị ĐếN 

254 Long An Trần Thị Nhũ 

255 Long An Lê Thị Xuân Hằng 

256 Long An Trần Văn Triển 

257 Long An Huỳnh Văn Út 

258 Long An Hồ Dương Vũ 

259 Long An Nguyễn Thị Một 

260 Long An Trương Văn Trực 

261 Long An Nguyễn Văn Chừng 

262 CN Hồ Chí Minh          Nguyễn Thành Quốc Thái 

263 PGD Bình Thạnh                 Nguyễn Văn Thiên Vũ 

264 Quảng Nam Nguyễn Thanh Quang 

265 Quảng Ninh Lê Tiến Triển 

266 Quảng Ninh Võ Phi Hùng 



 
 

 

267 Thái Bình Nguyễn Văn Ái 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

268 Thái Bình Đào Ngọc Hải 

269 Thái Bình Nguyễn Thị Thu Hà 

270 Thái Nguyên Vũ Mạnh Nghĩa 

271 Thanh Hoá Ngân Văn Lâm 

272 Thừa Thiên - Huế Trương Thị Diệu Quyên 

273 Thừa Thiên - Huế Đinh Đức Toàn 

274 Thừa Thiên - Huế Lê Thị Lý 

275 Thừa Thiên - Huế Văn Đình Lộc 

276 Thừa Thiên - Huế Lê Văn Hiền 

277 Tiền Giang Nguyễn Thị Thanh Nhã 

278 Tiền Giang Phạm Thị Phương Oanh 

279 Tiền Giang Nguyễn Thị Ánh Hồng 

280 Tiền Giang Nguyễn Thị Xuân Lan 

281 Tiền Giang Trương Thị Cẩm Quyên 

282 Tiền Giang Nguyễn Thị Huyên 

283 Tiền Giang Nguyễn Văn Quân 

284 Tiền Giang Huỳnh Việt Nam 

285 TP HCM Nguyễn Đức Mậu 

286 Vĩnh Long Nguyễn Thị Thảo Ly 

287 Vĩnh Long Vi Tấn Đại 

288 Vĩnh Long Bùi Thị Thu Năm 

289 Vĩnh Long Phạm Trần Thúy Vy 

290 Vĩnh Long Nguyễn Văn Tân 

291 Vĩnh Long Nguyễn Minh Hà 

292 Vĩnh Long Nguyễn Thanh Tín 

293 Vĩnh Long Nguyễn Thị Thắm 

294 Vĩnh Long Nguyễn Quốc Sơn 

295 Vĩnh Long Nguyễn Thị Cẩm Tú 

296 Vĩnh Long Trương Thị Hết 

297 Vĩnh Long Nguyễn Thanh Nhàn 

298 Vĩnh Long Nguyễn Kim Phượng 

299 Vĩnh Long Nguyễn Hoài An 

300 Vĩnh Long Lê Minh Trí 

301 Vĩnh Long Huỳnh Thị Tuyết Huệ 

302 Vĩnh Long Lưu Minh Hải 

303 Vĩnh Long Lê Văn Trường 

304 Vĩnh Long Nguyễn Thị Năm 

305 Vĩnh Long Võ Văn Giàu 

306 Vĩnh Long Nguyễn Lâm Quốc Khương 

307 Vĩnh Long Huỳnh Thị Kiều Nhi 

308 Vĩnh Long Phạm Văn Đức 

309 Vĩnh Long Huỳnh Ngọc Chính 

310 Vĩnh Long Đoàn Văn Bé Năm 

 


